Thuyết minh tổng hợp Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500

Khu dân cư Vĩnh Trường
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1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH:

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Vĩnh Trường đã được phê duyệt theo quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An với chức năng định hướng nhà ở cho người dân. Dựa trên quy hoạch này, nhiều dự án xây dựng nhà ở, hạ tầng xã hội – hạ tầng kỹ thuật đang được chuẩn bị tiến hành. 
Tuy nhiên, dưới sự tác động của nền kinh tế hiện nay, nhu cầu về nhà ở của người dân có sự thay đổi dẫn tới việc việc thay đổi định hướng sử dụng đất và các cơ sở hạ tầng đi kèm. Từ đó dẫn tới đồ án quy hoạch được duyệt đã không đảm bảo phù hợp nhu cầu của người dân trong tương lai và không còn phù hợp với tình hình thực tế của khu đất. Việc xác định lại định hướng quy hoạch sử dụng đất là một yêu cầu tất yếu với các yếu tố cụ thể như sau:
+ Nghiên cứu lại việc xây dựng công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp định hướng quy hoạch và điều kiện thực tế;

+ Sự thay đổi các quy chế, pháp quy, quy định thực hiện quy hoạch (ví dụ: Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, thông tư số 12/2016/TT-BXD,…) dẫn đến cần điều chỉnh nội dung quy hoạch sao cho phù hợp với các quy định này;

+ Thay đổi vị trí, quy mô chức năng một số lô công trình trong dự án cho phù hợp với định hướng đầu tư, phát triển của địa phương;
+ Phải xây dựng một khu ở độc đáo, hấp dẫn và có điểm nhấn, phát huy đươc các yếu tố tự nhiên vốn có của khu vực.
Với các lý do trên, việc lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng TL: 1/500 Khu dân cư Vĩnh Trường là hết sức cần thiết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giuộc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đáp ứng nhu cầu đô thị hóa tại khu vực và góp phần chỉnh trang, cải thiện bộ mặt đô thị.
2. VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
2.1. Vị trí khu đất:           


Khu đất nằm trong hệ thống đô thị Long Hậu, thuộc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Phạm vi khu vực quy hoạch đã được phê duyệt theo quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Long An với tứ cận như sau:

- Phía Bắc: 
giáp dự án khu dân cư Lộc Thành;

- Phía Nam:
giáp đường ấp 3 Long Hậu; 

- Phía Đông:
giáp dự án khu đô thị Thái Sơn;

- Phía Tây: 
giáp trường THCS Long Hậu và đất dân cư hiện hữu.
Khu dân cư Vĩnh Trường nằm về phía Tây trong hệ thống đô thị Long Hậu và cách sông Cần Giuộc khoảng 2km. Khu đất tiếp cận với thành phố Hồ Chí Minh về hướng Bắc thông qua Hương lộ 12 và cách khoảng 2km, tiếp cận với thị trấn Cần Giuộc mở rộng hướng Tây Nam thông qua Lộ ấp 3 và cách khoảng 3km. Bên cạnh đó, cách về phía Đông khoảng 2,5km của khu dân cư là khu công nghiệp Long Hậu – một trong những yếu tố quan trọng thu hút không những các nhà đầu tư mà còn thu hút người dân ở các khu vực lận đến sinh sống và phát triển. Mặt khác, giáp tứ cận với khu đất là các khu dân cư đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. Điều này không chỉ có giá trị về mặt xã hội, giao lưu cộng đồng mà còn là sự tiện lợi về kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Từ những yếu tố trên, việc lập đồ án điều khu dân cư Vĩnh Trường không chỉ định hướng lại việc sử dụng đất mà còn tính đến các giá trị kinh tế, xã hội để thích ứng với điều kiện vị trí thuận lợi của khu đất.
*Quy mô: 
- Quy mô diện tích khu đất là 152.909,0m2 (khoảng 15,29ha).
- Quy mô dân số: 2.500 – 3.000 người.

2.2. Tính chất khu vực quy hoạch:

Chức năng của khu quy hoạch là khu dân cư, trong đó có một phần tái định cư phục vụ nhu cầu ở cho người dân địa phương. Ngoài ra, khu quy hoạch còn có các chức năng đảm bảo phục vụ cho nhu cầu của dân cư trong các nhóm ở như công trình giáo dục, thể dục thể thao, cây xanh, thương mại dịch vụ,…
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	Vị trí khu vực điều chỉnh quy hoạch


3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN:
3.1. Chức năng:

Chức năng của khu quy hoạch là khu dân cư xây dựng mới, phục vụ nhu cầu ở, tái định cư, nhà ở cho công nhân và người dân trong khu vực. Ngoài ra khu quy hoạch còn có các chức năng khác để phục vụ cho các đơn vị ở như giáo dục, y tế, văn hóa, hành chính, thể dục thể thao, cây xanh, thương mại dịch vụ,…

3.2. Nhiệm vụ: 

Nghiên cứu, đánh giá lại các yếu tố hiện trạng tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật;
Điều tra và rà soát lại việc thực hiện xây dựng theo đồ án sau nhiều năm thực hiện (từ năm 2011 đến nay). Xác định lại các tồn tại cần nghiên cứu điều chỉnh;

Nghiên cứu phương hướng và giải pháp về sử dụng đất đai, quy hoạch kiến trúc, giải pháp không gian cụ thể cho khu vực chức năng, đưa ra các chỉ tiêu cần đạt được;

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với quá trình xây dựng các công trình kiến trúc trong khu quy hoạch;

Kiểm tra lại hồ sơ đồ án theo các văn bản luật và quy chuẩn hiện hành;
Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật làm căn cứ pháp lý để quản lý xây dựng tại khu vực quy hoạch;

Đồ án phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, đủ điều kiện để làm cơ sở quản lý, phục vụ công tác quản lý đô thị, công tác chuẩn bị kế hoạch để lập dự án đầu tư xây dựng.

4. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ:

4.1. Mục tiêu thiết kế:

· Góp phần hoàn chỉnh, phủ kín quy hoạch, đồng thời kết nối các khu vực đã được lập quy hoạch trong địa bàn xã Long Hậu;
· Giải pháp quy hoạch đảm bảo làm cơ sở cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã;
· Phục vụ công tác quản lý quy hoạch, giảm bớt tình trạng phát triển tự phát của khu vực;
· Đáp ứng nhu cầu phát triển đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu quy hoạch để làm tiền đề phát triển kinh tế xã hội cho khu vực lập quy hoạch nói riêng và xã Long Hậu nói chung.

4.2. Quan điểm thiết kế:

· Khu dân cư Vĩnh Trường phải được phát triển trong mối liên kết với hệ thống đô thị trong xã Long Hậu nói riêng và huyện Cần Giuộc nói chung nhằm khai thác được các thế mạnh về hệ thống giao thông, dịch vụ, đào tạo… để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của xã. 

· Phát triển và phân bổ hợp lý các khu chức năng. Phát triển đô thị phải chú trọng xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cơ cấu chức năng trong đô thị được phân bổ hợp lý; bảo vệ các vùng cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào cải tạo và xây dựng đô thị.

· Phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với đặc điểm, truyền thống lịch sử và bản sắc văn hoá của khu vực. Phù hợp với nhu cầu thực tế nhưng cũng tạo cơ sở cho sự phát triển lâu dài.
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CHƯƠNG I:

HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

I.1.
ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

I.2.
HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ HTKT
I.3.
ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP

I.1.ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

I.1.1.Khí hậu:

a. Nhiệt độ: mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa và ảnh hưởng của đại dương, nhiệt độ trung bình 260C.

- Nhiệt độ trung bình mùa khô là 26,50C và mùa mưa là 27,30C, tháng nóng nhất là tháng 4 và tháng 5 (290C), tháng mát nhất là tháng 7 (24,70C). Biên độ nhiệt trung bình là 4,30C và dao động nhiệt giữa ngày và đêm khá cao.

b. Mưa: Một năm có hai mùa mưa và nắng.

- Mùa mưa thực sự bắt đầu khoảng tháng 5 và kết thúc khoảng tháng 11, tổng số ngày trong mùa mưa thực sự 137 ngày/năm với tổng lượng mưa 1.324mm. Mùa mưa mực nước lên cao, mùa khô mực nước xuống thấp do chịu sự chi phối của chế độ triều sông Soài Rạp. 

c. Nắng: Trong năm có 2.700 giờ/năm, tổng lượng mức xạ trung bình khá lớn (157Kcal/cm²/ngày). Số giờ nắng nhất trong năm là tháng giêng với 270 giờ/tháng và tháng ba là 295 giờ/tháng.

d. Bão: xã Long Hậu ít gặp bão và bão thường đến muộn (tháng 11, tháng 12) chủ yếu chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới do bão gây ra.

e. Gió: Chế độ gió phân theo hai mùa, tốc độ gió cả năm là 1,4m/s.

- Mùa khô: Hướng gió chính là gió Đông Nam và gió Bắc từ biển Đông thổi vào.

- Mùa mưa: Hướng gió chính là gió Tây và gió Bắc thổi vào.

f. Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi nước trung bình hàng năm là 1.205,5 mm/năm và 3,3 mm/ngày. 

g. Độ ẩm: Độ ẩm không khí bình quân trong năm 82,8%, mùa khô có độ ẩm tương đối thấp trung bình là 78%.

I.1.2.Địa hình:

Xã Long Hậu là thuộc vùng hạ nằm về phía Bắc của huyện Cần Giuộc, có cao độ trung bình từ 0,5 – 0,8m so với so với cao độ chuẩn tại Hòn Dấu. Có địa hình được bao quanh bởi các sông Cần Giuộc, Rạch Dơi, Rạch Dừa và hệ thống sông rạch trên địa bàn xã.

I.1.3.Thủy văn:

Địa bàn xã nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chế độ bán nhật triều không đều có biên độ lớn của sông Cần Giuộc (Rạch Cát) thông qua sông Soài Rạp đổ ra biển Đông, trong ngày có 2 lần nước lên, nước xuống. Trong tháng có 2 lần triều cường lớn (ngày 1 và ngày 15 AL) và 2 ngày triều cường kém (ngày 10 và ngày 25 AL), triều cường cao nhất trong năm (tháng 9, tháng 10 AL). 

I.1.4. Tài nguyên nước:

a. Nguồn nước mặt: 

- Chủ yếu là hệ thống sông rạch chảy qua địa bàn xã như Sông Cần Giuộc, sông Rạch Dừa, sông Rạch Dơi, Rạch Bà Vú, Rạch bà Đằng, có trữ lượng lớn và là nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. 

Nước mưa cũng là nguồn nước phục vụ cho nông nghiệp và đời sống nhân dân, tuy nhiên do phân bố mưa theo mùa và không đều gây ra tình trạng ngập úng cục bộ trong mùa mưa và thiếu nước trong mùa khô. Cần phải khắc phục hai yếu tố hạn chế ngược chiều này bằng khơi thông kênh rạch để tiêu thuỷ và rửa phèn vào mùa mưa, đắp đập và bờ bao để giữ nước ngọt trong mùa khô. Tuy nhiên được sự hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, kết hợp vốn huyện đã xây dựng một số hệ thống đê ngăn mặn, trữ ngọt đáp ứng được phần nào nhu cầu sản xuất và đời sống dân cư.

b. Nguồn nước dưới đất:

Xã Long Hậu là xã vùng hạ nên có nguồn nước dưới đất khá lớn, tuy nhiên tầng nước ở độ sâu 180-300 mét. Chất lượng nước tốt, có 2 loại nước dưới đất ngọt và nước dưới đất mặn theo chiều sâu từng tầng nước. Nước dưới đất ngọt được coi là nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt là chủ yếu, tuy nhiên việc khai thác nước dưới đất tại địa phương rất khó, hiện nguồn nước cấp trên địa bàn xã được lấy từ Nhà máy nước Long Hậu và Nhà máy nước Nhà Bè (phục vụ chủ yếu cho khu công nghiệp). Trong chương trình nước sạch vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, nguồn nước dưới đất rất cần được chú ý nhằm khai thác và sử dụng hợp lý tránh lãng phí, làm ô nhiễm và làm nhiễm mặn các tầng nước dưới đất .
I.1.5. Thiên tai:

- Xã Long Hậu nằm trong vùng ít chịu ảnh hưởng của bão, trên địa bàn xã còn bị ảnh hưởng của các hiện tượng bất thường như: áp thấp nhiệt đới, lốc, xoáy.

I.2. HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

I.2.1  Hiện trạng dân cư:

Trong khu vực quy hoạch có khoảng 235 người dân sinh sống trong 47 hộ gia đình phần lớn làm nghề nông.
I.2.2  Hiện trạng công trình kiến trúc:

· Nhà ở: chủ yếu là nhà bán kiên cố và nhà tạm;
· Công trình công cộng: Trong khu đất chưa có các công trình công cộng như: trường học, y tế, công viên cây xanh,…
· Tình hình sử dụng đất: Chủ yếu là đất trống đã giải phóng mặt bằng, còn lại là đất thổ cư, đất nông nghiệp, sông rạch,...Ngoài ra có khoảng 40 ngôi mộ.
I.2.3. Hiện trạng sử dụng đất:

Chủ yếu là đất trống đã giải phóng mặt bằng. Một số ít đất ở, hiện trạng sử dụng đất trong khu vực được thống kê theo bảng sau:

	BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(m2)
	TỶ LỆ 
(%)

	1
	ĐẤT DỪA NƯỚC + CỎ BỤI
	      113.953,7 
	74,5%

	2
	ĐẤT DÂN CƯ
	        12.093,1 
	7,9%

	3
	SÔNG, RẠCH
	        25.607,4 
	16,7%

	4
	AO
	          1.254,8 
	0,8%

	TỔNG CỘNG
	      152.909,0 
	100%
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	Hiện trạng khu đất


I.2.4  Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông: 

Khu vực quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, giao thông có tuyến đường Ấp 3 giáp phía nam khu vực quy hoạch.

Giao thông đường thủy có rạch Đình ở phía Đông Nam khu vực quy hoạch có chiều rộng khoảng 20m, ghe xuồng nhỏ có thể lưu thông. Ngoài ra trong khu vực quy hoạch có các rạch nhỏ.

b. Thoát nước mưa: 

Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước đô thị, nước mưa tiêu thoát tự nhiên trên đồng ruộng rồi theo mương rạch Đình (phía Đông Nam khu quy hoạch).

c. Cấp nước: 

Hiện có đường ống cấp nước máy dọc Lộ Ấp 3 cung cấp cho các hộ dân ven lộ. Trong khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước, người dân trong khu vực chủ yếu sử dụng nước giếng khoan và nước mưa.
d. Thoát nước và vệ sinh môi trường: 

Khu vực quy hoạch hiện nay đa phần chủ yếu là đất trống, dân sinh sống không nhiều,... vì vậy chưa hình thành hệ thống thoát nước đô thị.
Rác sinh hoạt chưa được thu gom vận chuyển, người dân tự xử lý rác bằng cách đốt hoặc chôn lấp trong vườn nhà.

e. Cấp điện:

Khu vực dự kiến xây dựng khu dân cư hiện là đất trống, dân cư trong khu vực sử dụng điện từ nguồn điện quốc gia, trạm 110/22kV 2x40MVA Long Hậu, thông qua tuyến trung thế 22kV dọc Lộ Ấp 3. Ngoài ra còn có các tuyến điện hạ thế cấp điện sinh hoạt trong khu vực quy hoạch.
f. Thông tin liên lạc:

Hiện nay người dân sử dụng hệ thống thông tin liên lạc từ Bưu điện huyện Cần Giuộc thông qua tuyến cáp trên Lộ Ấp 3.

I.2.5. Các dự án liên quan:

Khu đất quy hoạch là khu dân cư phục vụ người dân địa phương và các khu lân cận phục vụ cho nhu cầu ở, bố trí tái định cư. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu dân cư Vĩnh Trường (15,29 ha) được thực hiện với các dự án khu dân cư xung quanh như dự án khu dân cư Lộc Thành, trường THCS Long Hậu và khu dân cư hiện hữu, dự án khu đô thị Thái Sơn. Việc đầu tư xây dựng khu dân cư Vĩnh Trường tạo cơ sở hình thành khu dân cư, nhà ở tại xã Long Hậu nói riêng và tỉnh Long An nói chung.

I.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP:

Dựa trên những phân tích và đánh giá hiện trạng khu đất, trong quá trình lập và triển khai, nhận thấy đồ án đã đạt được một số điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:

▪ Điểm mạnh và cơ hội của dự án:
· Điều kiện tiếp cận khu đất bằng các phương tiện giao thông cơ giới hoàn toàn thuận lợi từ tuyến giao thông chính đó là đường Ấp 3 Long Hậu.

· Toàn bộ khu đất chủ yếu là đất trống, đã được đền bù giải tỏa.

· Các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật cơ sở đều có thể dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu khai thác.

· Có các dự án tiền đề như dự án khu dân cư Lộc Thành, dự án khu dân cư hiện hữu, dự án khu đô thị Thái Sơn đang triển khai và các dự án giao thông của xã sẽ là những điều kiện thuận lợi cho việc khai thác khu dân cư này.

▪ Một số khó khăn cần lưu ý:

Vì đây là khu vực trũng thấp nền đất yếu và trống nên nguồn kinh phí đầu tư rất lớn cho việc xây dựng cơ bản. Cần có sự đầu tư của nhiều nguồn vốn khác nhau.

CHƯƠNG II:

CƠ SỞ VÀ CÁC CHỈ TIÊU 
TÍNH TOÁN QUY HOẠCH

II.1.
CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

II.2.
NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG THIẾT KẾ

II.3.
CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH

II.4.
CÁC CHỈ TIÊU ÁP DỤNG TRONG ĐỒ ÁN

II.1. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

II.1.1. Các căn cứ pháp lý:

· Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

· Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/ 2009;

· Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

· Căn cứ thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

· Căn cứ Quy chuẩn Việt Nam số 01-2008/BXD về quy hoạch xây dựng và quy chuẩn số 07/2016/BXD của Bộ Xây Dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· Căn cứ quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc phê duyệt quy hoạch chung khu đô thị Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

· Căn cứ quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

· Căn cứ Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Vĩnh Trường tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

· Căn cứ Quyết định số 10747/QĐ-UBND ngày 28/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư Vĩnh Trường tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

II.1.2. Các nguồn tài liệu, số liệu:

· Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư Vĩnh Trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phê duyệt theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 30/8/2011.

II.1.3. Các cơ sở bản đồ:

Bản đồ khảo sát địa hình theo tiêu chuẩn hiện hành, được cơ quan cơ chuyên ngành thực hiện.

Bản vẽ quy hoạch chi tiết được phê duyệt của đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư Vĩnh Trường.
II.2. NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG THIẾT KẾ :

II.2.1 Nguyên tắc thiết kế:

· Tuân thủ theo đồ án quy hoạch chung khu đô thị Long Hậu đã được phê duyệt theo Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 và Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An của UBND tỉnh Long An;
· Tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008 về quy hoạch xây dựng và các Quyết định khác có liên quan.

· Đảm bảo hệ thống hạ tầng xã hội (trường học, y tế, công viên cây xanh...) cho người dân theo đúng định hướng.

· Đảm bảo sự kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu vực lập quy hoạch. Thiết kế kiến trúc cảnh quan hài hòa với cảnh quan các khu vực kế cận.

II.2.2 Nội dung thiết kế:

· Xây dựng mới các công trình nhà ở với loại hình phù hợp và bổ sung các công trình hạ tầng xã hội để đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu được quy định tại các văn bản pháp lý hiện hành. Đồng thời thiết kế kiến trúc cảnh quan hài hòa với cảnh quan xung quanh.

· Quy hoạch xây dựng khu đô thị đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và kết nối tốt với hệ thống hạ tầng các khu vực xung quanh.

II.3. CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH:
II.3.1.Theo đồ án Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Long An:

a. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của đồ án:
a.1. Quy mô dân số tính toán: 2.915 người;

a.2. Đất xây dựng nhà ở: 72.200m2 – đạt TB 24,77m2/người, chia thành 586 lô. 

Trong đó:
- Nhà phố (298 lô) 

: diện tích 30.064m2;

- Nhà liên kế (172 lô)

: diện tích 18.066m2;

- Nhà tái định cư (28 lô) 

: diện tích 3.032m2;

- Nhà biệt thự song lập (85 lô) : diện tích 21.038m2;

a.3. Đất công trình dịch vụ công cộng: 6.667m2 - đạt TB 2,29m2/người, trong đó:
- Nhà trẻ, mẫu giáo

: 3.074m2;
- Thương mại dịch vụ

: 2.851m2;

- Trạm y tế


: 492m2;

- Ban quản lý khu dân cư
: 250m2.

a.4. Đất cây xanh - TDTT - mặt nước: 18.039m2 - đạt TB 6,19m2/người;
a.5. Đất giao thông

: 54.520m2 - đạt TB 18,70m2/người;
a.6. Đất các khu kỹ thuật

: 1.483m2 - đạt TB 0,50m2/người;
a.7. Chỉ tiêu cấp nước

: Q= 392,29 m3/ngày.

a.8. Chỉ tiêu thoát nước bẩn
: Q= 313 m3/ngày.

a.9. Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt
: 0,9kg/người/ngày.

a.10. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: công suất phụ tải là 5,341 triệu kWh/năm.

a.11. Chỉ tiêu thông tin liên lạc
: 583 máy (20 thuê bao/100 người)

b. Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất xây dựng nhà ở

     : 72.200m2 (47,22%);
- Đất công trình dịch vụ công cộng: 6.667m2 (4,36%);
- Đất cây xanh - TDTT - mặt nước: 18.039m2 (11,80);
- Đất giao thông


    : 54.520m2 (35,65%);
- Đất các khu kỹ thuật

    : 1.483m2 (0,97%).
II.3.2.Theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Vĩnh Trường 

Các chỉ tiêu áp dụng cho đồ án được xác định trên cơ sở các quy phạm, quy chuẩn hiện hành QCXDVN 01:2008/BXD, Quy chuẩn số 07/2016/BXD. Theo đó, đồ án được định hướng điều chỉnh với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như sau: 
Tổng diện tích khu đất là: 152.909,0m2 (khoảng 15,29ha). Trong đó:

· Đất ở



: khoảng 74.000 m² - 80.000 m²;

· Đất công trình công cộng 
: khoảng 4.500 m² - 6.500 m²;

· Đất cây xanh - mặt nước 
: khoảng 6.000 m² - 12.000 m²

· Đất giao thông – HTKT
: khoảng 50.000 m² - 65.000 m².

a. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc dự kiến:

· Tổng diện tích khu đất chọn quy hoạch: 152.909,0 m2  (khoảng 15,29ha) 

·  Dân số dự kiến

: 2.500 - 3.000 người;


· Chỉ tiêu đất đơn vị ở

:  40 - 50 m²/người;

· Đất  ở


: khoảng 25 - 30 m²/người;

· Đất công trình dịch vụ đô thị: đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng VN;

· Đất cây xanh-TDTT
: khoảng ≥ 2,5m²/người.

· Đất giao thông
: > 30% (tính đến đường phân khu vực) và đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng VN.

· Mật độ xây dựng toàn khu
: ≤ 60 % (theo QCXDVN 01:2008)

· Tầng cao xây dựng

: 1 ÷ 5 tầng 

· Hệ số sử dụng đất toàn khu: khoảng 1,5 - 2,5 lần.

· Khoảng lùi


: đảm bảo theo QCXDVN và các quy định hiện hành.

b. Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: 
· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt

: 100-150 lít/người/ngày. 

· Chỉ tiêu thoát nước thải, chất thải rắn và vệ sinh môi trường:
+ Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt
: 80% lưu lượng nước cấp;
+ Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt
: 0,8 - 1,0 Kg/người.ngày đêm.
· Chỉ tiêu cấp điện: 
+ Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt
: 3 - 5 kW/hộ;
+ Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng: 0,02 - 0,03 kW/m2 sàn;
+ Chỉ tiêu cấp điện cây xanh
: 20kW/ha;
+ Chỉ tiêu cấp điện giao thông
: 10kW/ha;

· Chỉ tiêu thông tin liên lạc

: 01÷02 thuê bao/hộ. 
II.4. CÁC CHỈ TIÊU ÁP DỤNG TRONG ĐỒ ÁN :
II.4.1.Dân số quy hoạch: 

· Dự báo quy mô dân số trong khu vực quy hoạch: 2.980 người.
II.4.2.Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch:

	Bảng chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu quy hoạch

	STT
	LOẠI CHỈ TIÊU
	DIỆN TÍCH (m²)
	ĐƠN VỊ 
TÍNH
	THEO NVQH TL1/500 ĐÃ PHÊ DUYỆT
	THEO ĐỒ ÁN ĐỀ XUẤT

	
	Dân số
	
	(người)
	2.500 – 3.000
	2.980

	A
	Đất đơn vị ở
	139.531,1
	(m²/người)
	
	

	1
	Đất nhóm nhà ở
	74.475,3
	(m²/người)
	25 - 30
	25,0

	 2
	 Đất công trình công cộng
	5.080,8
	(m²/người)
	Theo QCVN 
	1,7 

	 
	    + Đất thương mại 
	1.407,6
	
	
	

	
	    + Đất dịch vụ
	400,0
	
	
	

	 
	    + Đất mầm non
	2.235,0
	
	
	

	 
	    + Đất công trình công cộng
	500,0
	
	
	

	
	    + Đất y tế
	538,1
	
	
	

	 3
	Đất cây xanh 
	7.451,6
	(m²/người)
	> 2,5
	2,5

	 4
	Đất giao thông -HTKT
	52.523,4
	m²
	
	

	B
	Đất ngoài đơn vị ở
	13.377,9
	
	
	

	
	Giao thông đối ngoại
	10.065,9
	
	
	

	
	Đất mặt nước
	3.312,0
	
	
	

	C
	Các chi tiêu hạ tầng kỹ thuật
	 
	
	 
	 

	 
	Tiêu chuẩn cấp nước
	 
	Lít/người/ngày
	100-150
	100

	 
	Tiêu chuẩn thoát nước
	 
	% lưu lượng nước cấp
	80
	80

	 
	Tiêu chuẩn cấp điện
	 
	Kwh/người/năm
	1.500
	1.500

	 
	Tiêu chuẩn rác thải, chất thải
	 
	kg/người/ngày
	0,8 - 1,0
	0,9

	
	Chỉ tiêu thông tin liên lạc
	
	Thuê bao/hộ
	1-2
	1-2

	D
	Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu
	 
	
	 
	 

	 
	Mật độ xây dựng chung
	 
	%
	≤ 60
	41

	 
	Hệ số sử dụng đất
	 
	lần
	1,5 - 2,5
	2,0

	 
	Tầng cao (tối đa -theo QCVN 03:2012/BXD)
	 
	tầng
	5
	5


CHƯƠNG III:

QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
III.1.CƠ CẤU VÀ CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

III.2. QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

III.3.TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

 III.1. CƠ CẤU VÀ CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT:

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; căn cứ nội dung đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Vĩnh Trường đã được phê duyệt; Công ty Cổ phần Bất Động Sản Vĩnh Trường thống nhất điều chỉnh với giải pháp về sự phân chia và xác định các khu ở và chức năng trong khu vực quy hoạch theo phương án đề xuất của đồ án, như sau:

III.1.1. Cơ cấu sử dụng đất:

Tổng diện tích khu quy hoạch là 152.909,0m2 đáp ứng khoảng 745 lô với dân số khoảng 2.980 người.
	TT
	Loại đất
	Theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
	Theo Quy hoạch
	Ghi chú

	
	
	
	điều chỉnh
	

	
	
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Diện tích
	Tỷ lệ
	

	
	
	(m2)
	(%)
	(m2)
	(%)
	

	Diện tích khu quy hoạch
	152.909
	100
	152.909,0
	 100
	Thay đổi giải pháp phân lô để phù hợp với phân kỳ đầu tư (các giai đoạn triển khai dự án)

	1
	Đất ở
	72.200
	47,22
	74.475,3
	48,7
	

	2
	Đất công trình công cộng 
	6.667
	4,36
	5.080,8
	3,3
	

	3
	Đất cây xanh-TDTT- mặt nước
	18.039
	11,8
	10.763,6
	7,0
	

	4
	Đất công trình kỹ thuật
	1.483
	0,97
	1.088,6
	0,7
	

	5
	Đất giao thông
	54.520
	35,65
	61.500,7
	40,2
	


	Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất 

	STT
	CHÖÙC NAÊNG LOÂ ÑAÁT
	 DIEÄN TÍCH 
(m²) 
	 CHÆ TIEÂU 
(m²/ng) 
	 TÆ LEÄ 
(%) 

	I.
	ÑAÁT ÑÔN VÒ ÔÛ
	139.531,1
	46,82
	100,0%

	I.1
	ÑAÁT NHOÙM NHAØ ÔÛ
	74.475,3
	25,0
	53,4%

	I.2
	ÑAÁT CT COÂNG COÄNG 
	5.080,8
	1,7
	3,6%

	 
	Ñaát thöông maïi
	           1.407,6 
	 
	 

	 
	Ñaát dòch vuï
	              400,0 
	 
	 

	 
	Tröôøng maàm non
	           2.235,0 
	 
	 

	 
	Coâng trình coâng coäng
	              500,0 
	 
	 

	 
	Traïm y teá
	              538,1 
	 
	 

	I.3
	ÑAÁT CAÂY XANH
	7.451,6
	2,5
	5,3%

	I.4
	ÑAÁT GIAO THOÂNG - HTKT
	52.523,4
	17,6
	37,6%

	 
	Ñaát haï taàng kyõ thuaät
	           1.088,6 
	 
	 

	 
	Giao thoâng ñoái nội
	        51.434,8 
	 
	 

	II
	ÑAÁT NGOAØI ÑÔN VÒ ÔÛ
	13.377,9
	
	 

	II.1
	Giao thoâng ñoái ngoaïi
	        10.065,9 
	 
	 

	II.2
	Ñaát maët nöôùc
	           3.312,0 
	 
	 

	TOÅNG COÄNG
	152.909,0
	
	 


· Đất đơn vị ở: 139.531,1m2, gồm:

· Đất nhóm nhà ở

: 74.475,3m2 chiếm 53,4%;
· Đất công trình công cộng
: 5.080,8m² chiếm 3,6%, trong đó:
· Đất thương mại

: 1.407,6m2;

· Đất dịch vụ

: 400,0m2;

· Đất mầm non

: 2.235,0m2;

· Đất CTCC


: 500,0m2;

· Đất trạm y tế

: 538,1m2.

· Đất cây xanh


: 7.451,6m2 chiếm 5,3%;
· Đất giao thông - HTKT
: 52.523,4m2 chiếm 37,6%.

· Đất ngoài đơn vị ở: 13.377,9m2, gồm:
· Đất giao thông đối ngoại
: 10.065,9 m2;
· Đất mặt nước


: 3.312,0m2.

- Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch:

+ Công trình nhà ở: Bố trí 4 loại hình nhà ở chủ yếu là nhà liên kế, nhà phố (ở + TMDV), nhà phố vườn và nhà tái định cư:

· Đối với nhà phố, bố trí chủ yếu dọc theo trục đường chính là đường D5 (LG:20,5m) và đường quy hoạch ( LGDK:22m) để tận dụng vị trí mặt tiền đắc địa vừa kết hợp kinh doanh, buôn bán vừa để ở;
· Đối với nhà tái định cư, bố trí thành dãy ở phía Bắc khu quy hoạch tiếp giáp dự án KDC Lộc Thành;
· Đối với nhà liên kế, bố trí phần lớn trong khu quy hoạch để tận dụng sự đối xứng trong kiến trúc xây dựng tạo nên đặc trưng riêng cho khu dân cư, tổng thể hài hòa và trở thành điểm nhấn cho khu vực;
· Đối với nhà phố vườn được bố trí bao quanh khu công viên cây xanh kết hợp với mặt nước rạch Đình tạo thành khu vực điểm nhấn không gian mở cho khu dân cư.
+ Trường mầm non: Với tổng diện tích khoảng 2.235,0m2 được phân bố ở trung tâm trong khu dân cư, đảm bảo hài hòa hợp lý và cân đối đảm bảo đáp ứng đủ cho khu quy hoạch cũng như tổng thể khu vực nghiên cứu.

+ Công trình thương mại (1.407,6m²), công trình công cộng (500,0m²), công trình dịch vụ (400,0m²) được bố trí tiếp giáp với đường ấp 3 Long Hậu tạo thành một cụm công trình điểm nhấn cho mặt đứng chính của khu đất và đạt hiệu quả sử dụng đất và công năng công trình cao nhất đáp ứng nhu cầu người dân trong khu dân cư và các khu vực lân cận ;

+ Trạm y tế: diện tích 538,1m2 được bố trí trên trục đường Lộ Ấp 3 trục đường đối ngoại của khu dân cư, thuận lợi trong việc tiếp nhận và điều trị cho người dân trong khu dân cư và các khu vực lân cận.

III.1.2. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

a. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

· Diện tích khu đất


: 152.909,0 m²;

· Dân số khoảng 


: 2.980 người;

· Đất ở




: 25,0 m²/người;

· Đất công trình công cộng

: 1,7 m²/người;

· Đất cây xanh


: 2,5 m²/người;

· Đất giao thông - HTKT

: 17,6 m²/người;

· Mật độ xây dựng toàn khu 
: 41% (theo NVQH là <60%);

· Tổng diện tích xây dựng toàn khu: 62.383,5m²;

· Nhóm đất nhà ở


: 59.348,5m²;

· Đất công trình công cộng
: 2.313,8m²;

· Đất cây xanh


: 285,8m²;

· Đất hạ tầng kỹ thuật

: 435,4m².

· Tổng diện tích sàn toàn khu
: 305.934,4m²;

· Tầng cao xây dựng 


: 1 - 5 tầng;

· Hệ số sử dụng đất toàn khu
: 2,0 lần;

· Chỉ giới xây dựng


: đảm bảo tuân thủ QCXDVN;

· Khoảng lùi tối thiểu

: đảm bảo tuân thủ XDVN;

b. Chỉ tiêu đối với từng loại đất:

b.1. Đất xây dựng nhà ở:

· Nhà liên kế, nhà phố, nhà tái định cư, nhà phố vườn: 

· Mật độ xây dựng từng lô
: tối đa 80%;

· Tầng cao tối thiểu

: 1 tầng;

· Tầng cao tối đa


: 5 tầng;

· Hệ số sử dụng đất

: 4,0 lần.
b.2. Đất công trình công cộng:

· Đất thương mại:

· Mật độ xây dựng

: tối đa 60%;

· Tầng cao tối thiểu

: 1 tầng;

· Tầng cao tối đa


: 5 tầng;

· Hệ số sử dụng đất

: 3,0 lần.
· Đất dịch vụ:

· Mật độ xây dựng

: tối đa 40%;

· Tầng cao tối thiểu

: 1 tầng;

· Tầng cao tối đa


: 2 tầng;

· Hệ số sử dụng đất

: 0,8 lần.
· Đất mầm non:

· Mật độ xây dựng

: tối đa 40%;

· Tầng cao tối thiểu

: 1 tầng;

· Tầng cao tối đa


: 3 tầng;

· Hệ số sử dụng đất

: 1,2 lần.
· Đất công trình công cộng:

· Mật độ xây dựng

: tối đa 40%;

· Tầng cao tối thiểu

: 1 tầng;

· Tầng cao tối đa


: 3 tầng;

· Hệ số sử dụng đất

: 1,2 lần.
· Đất y tế:

· Mật độ xây dựng

: tối đa 40%;

· Tầng cao tối thiểu

: 1 tầng;

· Tầng cao tối đa


: 3 tầng;

· Hệ số sử dụng đất

: 1,2 lần.
b.3. Đất cây xanh:

· Mật độ xây dựng

: tối đa 5%;

· Tầng cao tối đa


: 1 tầng;

· Hệ số sử dụng đất

: 0,05 lần.
III.2.QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT:

a.Thống kê chi tiết sử dụng đất:

	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DIỆN TÍCH 
(m²)
	MDXD 
(%)
	TẦNG CAO
(Min-Max)
	HSSDĐ 
(Lần)
	SỐ CĂN 
(Hộ)
	SỐ DÂN 
(Người)
	DTXD
(m²)
	DT SÀN
(m²)

	I. ÑAÁT ÑÔN VÒ ÔÛ
	139.531,1
	
	
	
	
	
	
	

	I.1. ÑAÁT NHOÙM NHAØ ÔÛ
	74.475,3
	80%
	1 - 5
	4,0
	745
	2.980
	59.348,5
	296.742,5

	A
	Nhà liên kế + nhà phố (ở + TMDV)
	3.231,7
	77%
	1 - 5
	3,9
	24
	96
	2.494,0
	12.470,2

	B
	Nhà liên kế + nhà phố (ở + TMDV)
	4.208,7
	78%
	1 - 5
	3,9
	27
	108
	3.273,5
	16.367,5

	C1
	Nhà liên kế + nhà phố (ở + TMDV)
	2.178,6
	80%
	1 - 5
	4,0
	25
	100
	1.742,9
	8.714,4

	C2
	Nhà liên kế
	1.360,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	12
	48
	1.088,0
	5.440,0

	D1
	Nhà phố (ở + TMDV) + nhà tái định cư
	1.183,5
	80%
	1 - 5
	4,0
	13
	52
	946,8
	4.734,0

	D2
	Nhà liên kế + nhà tái định cư
	2.135,1
	80%
	1 - 5
	4,0
	26
	104
	1.708,1
	8.540,4

	E
	Nhà phố vườn
	3.808,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	30
	120
	3.046,4
	15.232,0

	F
	Nhà phố vườn
	2.400,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	18
	72
	1.920,0
	9.600,0

	G1
	Nhà liên kế + nhà phố (ở + TMDV)
	2.072,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	22
	88
	1.657,6
	8.288,0

	G2
	Nhà liên kế + nhà phố (ở + TMDV)
	2.072,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	22
	88
	1.657,6
	8.288,0

	H
	Nhà liên kế + nhà phố (ở + TMDV)
	2.704,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	28
	112
	2.163,2
	10.816,0

	I
	Nhà liên kế + nhà phố (ở + TMDV)
	2.208,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	14
	56
	1.766,4
	8.832,0

	J1
	Nhà liên kế + nhà phố (ở + TMDV)
	2.072,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	22
	88
	1.657,6
	8.288,0

	J2
	Nhà liên kế + nhà phố (ở + TMDV)
	2.072,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	22
	88
	1.657,6
	8.288,0

	K
	Nhà liên kế + nhà phố (ở + TMDV)
	2.704,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	28
	112
	2.163,2
	10.816,0

	L
	Nhà liên kế
	2.016,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	22
	88
	1.612,8
	8.064,0

	M
	Nhà liên kế
	2.016,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	22
	88
	1.612,8
	8.064,0

	N
	Nhà liên kế
	2.016,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	22
	88
	1.612,8
	8.064,0

	O
	Nhà liên kế
	2.016,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	22
	88
	1.612,8
	8.064,0

	P
	Nhà liên kế
	2.016,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	22
	88
	1.612,8
	8.064,0

	Q1
	Nhà liên kế
	1.773,6
	79%
	1 - 5
	3,9
	12
	48
	1.395,5
	6.977,6

	Q2
	Nhà liên kế + nhà phố (ở + TMDV)
	1.216,0
	78%
	1 - 5
	3,9
	8
	32
	949,2
	4.746,0

	R1
	Nhà tái định cư
	1.449,1
	80%
	1 - 5
	4,0
	18
	72
	1.159,3
	5.796,4

	R2
	Nhà tái định cư
	1.520,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	19
	76
	1.216,0
	6.080,0

	R3
	Nhà liên kế + nhà tái định cư
	1.403,8
	80%
	1 - 5
	4,0
	17
	68
	1.123,0
	5.615,2

	S1
	Nhà liên kế
	1.856,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	22
	88
	1.484,8
	7.424,0

	S2
	Nhà liên kế
	2.016,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	24
	96
	1.612,8
	8.064,0

	T1
	Nhà liên kế
	1.856,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	22
	88
	1.484,8
	7.424,0

	T2
	Nhà liên kế
	2.016,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	24
	96
	1.612,8
	8.064,0

	U
	Nhà liên kế
	2.496,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	28
	112
	1.996,8
	9.984,0

	V
	Nhà liên kế
	2.496,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	28
	112
	1.996,8
	9.984,0

	W1
	Nhà liên kế
	1.856,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	22
	88
	1.484,8
	7.424,0

	W2
	Nhà liên kế
	2.016,0
	80%
	1 - 5
	4,0
	24
	96
	1.612,8
	8.064,0

	Z1
	Nhà liên kế
	387,4
	80%
	1 - 5
	4,0
	2
	8
	309,9
	1.549,6

	Z2
	Nhà liên kế
	1.993,5
	80%
	1 - 5
	4,0
	17
	68
	1.594,8
	7.974,0

	Z3
	Nhà liên kế
	1.634,3
	80%
	1 - 5
	4,0
	15
	60
	1.307,4
	6.537,2

	I.2. ÑAÁT CT COÂNG COÄNG
	5.080,8
	46%
	1 - 5
	 
	 
	 
	2.313,8
	8.470,7

	TM
	Ñaát thöông maïi
	1.407,6
	60%
	1 - 5
	3,0
	 
	 
	844,6
	4222,9

	DV
	Ñaát dòch vuï
	400,0
	40%
	1 - 2
	0,8
	 
	 
	160,0
	320,0

	GD
	Tröôøng maàm non
	2.235,0
	40%
	1 - 3
	1,2
	 
	 
	894,0
	2682,0

	CTCC
	Coâng trình coâng coäng
	500,0
	40%
	1 - 3
	1,2
	 
	 
	200,0
	600,0

	YT
	Traïm y teá
	538,1
	40%
	1 - 3
	1,2
	 
	 
	215,2
	645,7

	I.3. ÑAÁT CAÂY XANH
	7.451,6
	
	 
	 
	 
	 
	285,8
	285,8

	X1
	Ñaûo caây xanh
	283,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X2
	Ñaûo caây xanh
	261,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X4
	Caây xanh phaân caùch
	1.191,2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X3
	Caây xanh coâng vieân
	995,0
	5%
	1
	0,05
	 
	 
	49,8
	49,8

	CXCQ
	Caây xanh coâng vieân
	4.720,4
	5%
	1
	0,05
	 
	 
	236,0
	236,0

	I.4. ÑAÁT GIAO THOÂNG - HTKT
	52.523,4
	
	 
	 
	 
	 
	435,4
	435,4

	 
	Ñaát giao thoâng ñoái noäi
	       51.434,8 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ñaát haï taàng kyõ thuaät
	         1.088,6 
	40%
	1
	 
	 
	 
	435,4
	435,4

	II. ÑAÁT NGOAØI ÑÔN VÒ ÔÛ
	13.377,9
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Giao thoâng ñoái ngoaïi
	10.065,9
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.2
	Ñaát maët nöôùc
	3.312,0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOÅNG COÄNG
	152.909,0
	41%
	
	2,0
	745
	2.980
	62.383,5
	305.934,4


b. Thống kê chi tiết từng lô nhà trong khu quy hoạch:

	TÊN LÔ
	DT LÔ
	MĐXD
	TẦNG CAO
	HSSĐ
	DTXD
	DT SÀN

	
	m²
	%
	Min - Max
	lần
	m²
	m²

	A
	3.231,7
	77%
	1_5
	3,9
	2.494,0
	12.470,2

	1
	224,6
	70,0
	1 _ 5
	3,5
	157,2
	786,1

	2
	107,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	86,0
	430,0

	3
	107,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	86,0
	430,0

	4
	107,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	86,0
	430,0

	5
	107,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	86,0
	430,0

	6
	107,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	86,0
	430,0

	7
	107,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	86,0
	430,0

	8
	107,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	86,0
	430,0

	9
	107,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	86,0
	430,0

	10
	107,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	86,0
	430,0

	11
	172,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	137,6
	688,0

	12
	217,8
	70,0
	1 _ 5
	3,5
	152,5
	762,3

	13
	267,2
	70,0
	1 _ 5
	3,5
	187,0
	935,2

	14
	203,4
	70,0
	1 _ 5
	3,5
	142,4
	711,9

	15
	122,8
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	98,2
	491,2

	16
	119,6
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	95,7
	478,5

	17
	116,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	93,1
	465,5

	18
	113,1
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	90,5
	452,5

	19
	109,9
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	87,9
	439,5

	20
	106,6
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	85,3
	426,4

	21
	103,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	82,7
	413,4

	22
	100,1
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,1
	400,4

	23
	96,8
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	77,5
	387,4

	24
	190,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	152,4
	761,9

	B
	4.208,7
	78%
	1_5
	3,9
	3.273,5
	16.367,5

	1
	267,0
	70,0
	1 _ 5
	3,5
	186,9
	934,5

	2
	220,0
	70,0
	1 _ 5
	3,5
	154,0
	770,0

	3
	137,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	110,0
	550,0

	4
	137,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	110,0
	550,0

	5
	137,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	110,0
	550,0

	6
	137,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	110,0
	550,0

	7
	137,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	110,0
	550,0

	8
	137,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	110,0
	550,0

	9
	137,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	110,0
	550,0

	10
	137,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	110,0
	550,0

	11
	182,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	145,6
	728,0

	12
	133,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	106,4
	532,0

	13
	133,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	106,4
	532,0

	14
	133,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	106,4
	532,0

	15
	133,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	106,4
	532,0

	16
	223,3
	70,0
	1 _ 5
	3,5
	156,3
	781,6

	17
	161,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	129,2
	646,1

	18
	149,2
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	119,4
	596,8

	19
	146,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	116,8
	583,9

	20
	142,7
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	114,2
	570,8

	21
	139,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	111,6
	557,8

	22
	136,2
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	109,0
	544,8

	23
	133,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	106,4
	531,8

	24
	129,7
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	103,8
	518,8

	25
	126,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	101,2
	505,8

	26
	195,5
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	156,4
	782,0

	27
	224,7
	70,0
	1 _ 5
	3,5
	157,3
	786,6

	C1
	2.178,6
	80%
	1_5
	4,0
	1.742,9
	8.714,4

	1
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	152,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,9
	609,6

	12
	81,6
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	65,3
	326,4

	13
	84,3
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	67,4
	337,2

	14
	86,9
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	69,5
	347,6

	15
	173,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	138,7
	693,6

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	23
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	24
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	25
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	C2
	1.360,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.088,0
	5.440,0

	1
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	2
	112,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,6
	448,0

	3
	112,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,6
	448,0

	4
	112,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,6
	448,0

	5
	112,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,6
	448,0

	6
	112,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,6
	448,0

	7
	112,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,6
	448,0

	8
	112,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,6
	448,0

	9
	112,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,6
	448,0

	10
	112,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,6
	448,0

	11
	112,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,6
	448,0

	12
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	D1
	1.183,5
	80%
	1_5
	4,0
	946,8
	4.734,0

	1
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	163,2
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	130,6
	652,8

	13
	140,3
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,2
	561,2

	D2
	2.135,1
	80%
	1_5
	4,0
	1.708,1
	8.540,4

	1
	135,1
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	108,1
	540,4

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	23
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	24
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	25
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	26
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	E
	3.808,0
	80%
	1_5
	4,0
	3.046,4
	15.232,0

	1
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	2
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	3
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	4
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	5
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	6
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	7
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	8
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	9
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	10
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	11
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	12
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	13
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	14
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	15
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	16
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	17
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	18
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	19
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	20
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	21
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	22
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	23
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	24
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	25
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	26
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	27
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	28
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	29
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	30
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	F
	2.400,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.920,0
	9.600,0

	1
	152,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,6
	608,0

	2
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	3
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	4
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	5
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	6
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	7
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	8
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	9
	152,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,6
	608,0

	10
	152,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,6
	608,0

	11
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	12
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	13
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	14
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	15
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	16
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	17
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	18
	152,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,6
	608,0

	G1
	2.072,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.657,6
	8.288,0

	1
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	12
	152,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,6
	608,0

	13
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	14
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	15
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	16
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	17
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	18
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	19
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	20
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	21
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	22
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	G2
	2.072,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.657,6
	8.288,0

	1
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	13
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	14
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	15
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	16
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	17
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	18
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	19
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	20
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	21
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	22
	152,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,6
	608,0

	H
	2.704,0
	80%
	1_5
	4,0
	2.163,2
	10.816,0

	1
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	15
	152,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,6
	608,0

	16
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	17
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	18
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	19
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	20
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	21
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	22
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	23
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	24
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	25
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	26
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	27
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	28
	152,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,6
	608,0

	I
	2.208,0
	78%
	1_5
	3,9
	1.713,6
	8.568,0

	1
	264,0
	70,0
	1 _ 5
	3,5
	184,8
	924,0

	2
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	3
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	4
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	5
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	6
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	7
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	8
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	9
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	10
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	11
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	12
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	13
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	14
	264,0
	70,0
	1 _ 5
	3,5
	184,8
	924,0

	J1
	2.072,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.657,6
	8.288,0

	1
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	12
	152,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,6
	608,0

	13
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	14
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	15
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	16
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	17
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	18
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	19
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	20
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	21
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	22
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	J2
	2.072,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.657,6
	8.288,0

	1
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	13
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	14
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	15
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	16
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	17
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	18
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	19
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	20
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	21
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	22
	152,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,6
	608,0

	K
	2.704,0
	80%
	1_5
	4,0
	2.163,2
	10.816,0

	1
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	120,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	96,0
	480,0

	15
	152,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,6
	608,0

	16
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	17
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	18
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	19
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	20
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	21
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	22
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	23
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	24
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	25
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	26
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	27
	100,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	80,0
	400,0

	28
	152,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	121,6
	608,0

	L
	2.016,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.612,8
	8.064,0

	1
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	12
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	M
	2.016,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.612,8
	8.064,0

	1
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	12
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	N
	2.016,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.612,8
	8.064,0

	1
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	12
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	O
	2.016,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.612,8
	8.064,0

	1
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	12
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	P
	2.016,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.612,8
	8.064,0

	1
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	12
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	Q1
	1.773,6
	79%
	1_5
	3,9
	1.395,5
	6.977,6

	1
	233,6
	70,0
	1 _ 5
	3,5
	163,5
	817,6

	2
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	3
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	4
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	5
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	6
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	7
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	8
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	9
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	10
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	11
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	12
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	Q2
	1.216,0
	78%
	1_5
	3,9
	949,2
	4.746,0

	1
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	2
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	3
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	4
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	5
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	6
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	7
	140,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	112,0
	560,0

	8
	236,0
	70,0
	1 _ 5
	3,5
	165,2
	826,0

	R1
	1.449,1
	80%
	1_5
	4,0
	1.159,3
	5.796,4

	1
	89,1
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	71,3
	356,4

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	R2
	1.520,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.216,0
	6.080,0

	1
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	R3
	1.403,8
	80%
	1_5
	4,0
	1.123,0
	5.615,2

	1
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	123,8
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	99,0
	495,2

	S1
	1.856,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.484,8
	7.424,0

	1
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	S2
	2.016,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.612,8
	8.064,0

	1
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	23
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	24
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	T1
	1.856,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.484,8
	7.424,0

	1
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	T2
	2.016,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.612,8
	8.064,0

	1
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	23
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	24
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	U
	2.496,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.996,8
	9.984,0

	1
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	15
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	23
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	24
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	25
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	26
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	27
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	28
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	V
	2.496,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.996,8
	9.984,0

	1
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	15
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	23
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	24
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	25
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	26
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	27
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	28
	144,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	115,2
	576,0

	W1
	1.856,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.484,8
	7.424,0

	1
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	W2
	2.016,0
	80%
	1_5
	4,0
	1.612,8
	8.064,0

	1
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	2
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	3
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	4
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	5
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	6
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	7
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	8
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	9
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	10
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	11
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	12
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	13
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	14
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	15
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	16
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	17
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	18
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	19
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	20
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	21
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	22
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	23
	80,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	64,0
	320,0

	24
	128,0
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	102,4
	512,0

	Z1
	387,4
	80%
	1_5
	4,0
	309,9
	1.549,6

	1
	194,7
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	155,8
	778,8

	2
	192,7
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	154,2
	770,8

	Z2
	1.993,5
	80%
	1_5
	4,0
	1.594,8
	7.974,0

	1
	183,1
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	146,5
	732,4

	2
	116,9
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	93,5
	467,6

	3
	116,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	93,1
	465,6

	4
	115,9
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	92,7
	463,6

	5
	115,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	92,3
	461,6

	6
	114,9
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	91,9
	459,6

	7
	114,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	91,5
	457,6

	8
	113,9
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	91,1
	455,6

	9
	113,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	90,7
	453,6

	10
	112,9
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	90,3
	451,6

	11
	112,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,9
	449,6

	12
	111,9
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,5
	447,6

	13
	111,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	89,1
	445,6

	14
	110,9
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	88,7
	443,6

	15
	110,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	88,3
	441,6

	16
	109,9
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	87,9
	439,6

	17
	109,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	87,5
	437,6

	Z3
	1.634,3
	80%
	1_5
	4,0
	1.307,4
	6.537,2

	1
	108,6
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	86,9
	434,4

	2
	108,1
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	86,5
	432,4

	3
	107,6
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	86,1
	430,4

	4
	107,1
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	85,7
	428,4

	5
	106,6
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	85,3
	426,4

	6
	106,1
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	84,9
	424,4

	7
	105,6
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	84,5
	422,4

	8
	105,1
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	84,1
	420,4

	9
	104,6
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	83,7
	418,4

	10
	104,1
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	83,3
	416,4

	11
	103,6
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	82,9
	414,4

	12
	103,1
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	82,5
	412,4

	13
	102,6
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	82,1
	410,4

	14
	102,1
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	81,7
	408,4

	15
	159,4
	80,0
	1 _ 5
	4,0
	127,5
	637,6
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	Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất


III.3. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ:

III.3.1. Nguyên tắc tổ chức không gian:

· Đảm bảo quy chuẩn quy phạm của Nhà nước về thiết kế Quy hoạch;  

· Đảm bảo tuân thủ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc đã được phê duyệt;

· Đảm bảo mối liên hệ của khu quy hoạch với các khu vực xung quanh và các dự án khác trong khu vực;

· Tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên, cảnh quan sẵn có của khu vực, bảo vệ môi trường cảnh quan, đảm bảo việc phát triển bền vững trong tương lai;

· Quy hoạch sử dụng đất hợp lý và mang tính khả thi cao, đảm bảo bán kính phục vụ đồng thời tiết kiệm đất đai xây dựng;

· Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan phù hợp với điều kiện địa hình và cảnh quan tự nhiên;

· Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh;

· Khu dân cư sẽ là một nơi đầu tư hấp dẫn, có đời sống chất lượng cao, cung cấp các tiện nghi về nhà ở, thương mại dịch vụ cho khu vực.

III.3.2. Cơ cấu phân khu chức năng:

· Tổng thể khu quy hoạch được phân chia thành 3 cụm không gian chính:

· Khu vực phía Đông: cụm dân cư xoay quanh rạch Đình có hướng tiếp cận chính từ đường QH dự kiến LG 22m; bao gồm cụm nhà phố, nhà phố vườn, cụm tái định cư, cụm nhà liên kế và công trình hạ tầng kỹ thuật. 

· Khu vực trung tâm: là cụm dân cư dọc theo trục chính khu dân cư Vĩnh Trường; có hướng tuyến kết nối từ dự án khu dân cư Thành Hiếu qua dự án khu dân cư Lộc Thành; khu vực này có hướng bố trí cụm nhà phố kết hợp thương mại tạo tuyến đường dịch vụ đối với cảnh quan trục chính.

· Khu vực phía tây là cụm dân cư nổi bật với cụm công trình điểm nhấn gồm công trình công cộng, công trình thương mại và công viên cây xanh có hướng tiếp cận trực tiếp từ tuyến đường đê ấp 3 qua tuyến đường D1- LGDK 12m, cụm dân cư được thiết kế có đầy đủ chức năng với các dãy nhà xoay quanh trường mẫu giáo kết hợp công viên là lõi trung tâm; ngoài ra trong khu này còn được bố trí công trình y tế và công trình dịch vụ.

· Cụm công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, cây xanh công viên, y tế nằm tại nút giao đường D1 và đường ấp 3 Long Hậu là điểm nhấn chính cho toàn khu vực và cũng có chức năng phân tách không gian động (khu công trình công cộng) phía Tây và không gian tĩnh (khu ở) phía Đông.
· Ngoài ra, để hoàn thiện về không gian và kết nối với các dự án lân cận xoay quanh khu công viên hồ nước được bố trí kết hợp các sân Thể dục thể thao, các nhóm nhà ở dự kiến xây dựng mới, một phần dùng để kêu gọi đầu tư, tạo nguồn vốn để xây dựng khu công viên hồ nước, một phần dùng để đáp ứng nhu cầu thực tế sử dụng trong tương lai cũng như tái định cư tại chỗ cho các hộ dân trong khu quy hoạch.

· Các công trình công cộng dịch vụ, thương mại trong khu vực được thiết kế đảm bảo cho nhu cầu của dân cư, và đúng theo quy chuẩn thiết kế đảm bảo cho tương lai phát triển thành khu dân cư kiểu mẫu cho khu vực.
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	Phối cảnh tổng thể khu dân cư Vĩnh Trường


· Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu:
· Tạo lập cảnh quan khu trung tâm công cộng khang trang, đồng bộ, hiện đại, xanh và hài hòa với môi trường, cảnh quan của từng khu vực. Khuyến khích kết nối không gian mở, hạn chế xây dựng hàng rào ngăn cách công trình, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận;

· Bảo vệ nghiêm khu vực cây xanh cảnh quan. Hạn chế tối đa việc san lấp kênh rạch, khai thác ưu thế sông nước để tạo lập cảnh quan khu vực công trình công cộng;

· Khuyến khích quy hoạch và trồng cây xanh tán lớn, kết hợp tổ chức các quảng trường, vườn hoa, đài phun nước, tượng đài, phù điêu, tiểu cảnh nhỏ trong các khu vực trung tâm công cộng. Trồng và chăm sóc chu đáo cây xanh đường phố kết hợp cây xanh trên các quảng trường và không gian mở cho cộng đồng để tạo lập đặc trưng của từng khu trung tâm;

· Bảo đảm việc thiết kế vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh và bố trí các tiện ích đô thị trong khu ở mới phải đồng bộ, có đặc trưng riêng, hiện đại và thân thiện môi trường, đáp ứng tốt nhất cho các đối tượng người đi bộ, đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.
· Ngoài ra cần tuân thủ đúng theo quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc địa phương.

a. Bố cục không gian khiến trúc cảnh quan toàn khu:

· Tổng thể không gian khu dân cư Vĩnh Trường được phân bổ và ngăn cách bằng các đường phân vị dọc có ký hiệu từ D1-D7 (LGDK 12-20,5m) và các trục đường phân vị ngang được ký hiệu từ N1 – N6 (LGDK 12m). Trong đó lấy trục đường D5 (LGDK 20,5m) là trục không gian chính cho toàn khu dân cư, vừa là tuyến giao thông kết nối với các khu dân cư lân cận (KDC Thành Hiếu, KDC Lộc Thành), vừa là trục cảnh quan chủ đạo trong tổng thể khu đất theo đó bố trí nhà phố (ở kết hợp TMDV) dọc tuyến tạo thành phố thương mại, dịch vụ sầm uất với loại hình nhà liên kế tương đồng về kiến trúc tạo nét đặc trưng riêng về không gian tạo sự khác biệt chuyển tiếp với đoạn đường kết nối qua khu vực khu dân cư Lộc Thành (đường đôi với tuyến rạch ở giữa). Để cân đối không gian cảnh quan và tính đặc của khu ở định hướng không gian chọn tuyến đường N7 (LGDK 12m) làm trục cảnh quan phụ và là tuyến giao thông kết nối chính giữa hai trung tâm nhóm ở gồm 1 trường mầm non ở khu phía Tây và công viên mặt nước khu vực rạch Đình hiện hữu.
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	Tổ chức không gian kiên trúc cảnh quan toàn khu


· Tuy là trục giao thông cơ giới phụ nhưng tuyến đường N7 là trục không gian cảnh quan thứ yếu cho việc kết nối khu ở nên ở mỗi đầu trục là các không gian công cộng đảm bảo tính kết nối cộng đồng và tính riêng biệt của 2 nhóm ở.
· Không gian khu dân cư được phân thành 2 cụm riêng với không gian tĩnh (nội bộ - khu ở, trường học, công viên nhóm ở) được bố trí lùi vào trong so với đường chính đô thị. Cụm công trình thương mại – dịch cụ, công cộng, y tế là không gian động (đối ngoại) có vị trí đặc biệt nằm trên mặt tiền đường ấp 3 Long Hậu gần nút giao thông với đường tỉnh 826C (hương lộ 12) vừa tạo điểm nhấn không gian cảnh quan cho toàn khu vừa hạn chế được sự nhộn nhịp của khu vực này làm ảnh hưởng đến không gian ở bên trong.
· Hướng bố trí cụm công trình thương mại – dịch vụ nằm về phía Tây Nam khu quy hoạch trên lô đất khoảng hơn 3000m², có mật độ xây dựng thấp tạo thành không gian mở thứ 2 đối xứng với khu vực công viên Rạch Đình nằm về phía Đông Nam khu quy hoạch.

· Không gian mở trong khu quy hoạch gồm 2 khu vực: 1 là khu vực công trình trường mầm non kết hợp với 2 khu công viên nhỏ vừa là không gian mở vừa là điểm nhấn cảnh quan cho nhóm nhà ở phía Tây; 2 là khu vực công viên rạch Đình vừa là không gian mở chính vừa là lá phổi xanh cho toàn khu dân cư. Ngoài ra khu công viên rạch Đình còn được tổ chức kết hợp với các sân thể dục thể thao đảm cho nhu cầu sinh hoạt và thể dục cửa người dân; không gian này còn được tổ chức kết hợp các công trình dịch vụ và khu vực công trình hạ tầng kỹ thuật phía Đông Nam cuối tuyến kênh chảy ra khỏi ranh dự án. Vừa tạo được cách ly với khu vực nhà dân.
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	Trục đường N7-hướng Công viên – TDTT
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	Trục đường song hành-đường gom KDC


b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho từng dạng công trình

· Đối với cụm nhà ở: bố trí các nhóm nhà ở hợp lý, tạo thành từng cụm phân bổ chủ yếu theo hướng Bắc Nam đảm bảo tốt về môi trường vi khí hậu cho từng dãy nhà và có các tuyến đường nội bộ có lộ giới 12m vỉa hè rộng và khoảng cách tối đa đến các công trình phục vụ công cộng không quá 500m, khu nhà ở được quy hoạch chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sinh sống của người dân địa phương và các khu vực lân cận và được định hướng với ba loại hình nhà gồm nhà phố (nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ), nhà liên kế và dạng nhà ở tái định cư tại chỗ.

· Dạng nhà phố (nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ) được bố trí dọc theo các tuyến đường chính kết nối với các dự án lân cận được thiết kế có vỉa hè rộng kết hợp không chế khoảng lùi tạo ra trục không gian thương mại và cảnh quan chính nhằm tạo động lực và sức hút về kinh tế cho khu dân cư.

· Dạng nhà ở thuần túy (nhà liền kề) là chủ yếu được bố trí thành từng cụm và phân bổ về hai phía trục đường chính khu vực (đường quy hoạch ký hiệu D5 – LGDK 20,5m); các đãy nhà xoay quanh các công trình phục vụ công cộng như trường học, công viên, công trình dịch vụ đô thị.

· Dạng nhà tái định cư, phương án quy hoạch được nghiên cứu kỹ lưỡng kết nối với khu tái định cư của dự án KDC Lộc Thành tạo thành cụm nhà tái định cư nhằm tạo được hiệu ứng cảnh quan trong tổng thể chung của khu quy hoạch và tính kết nối lân cận đảm bảo theo đúng định hướng tổ chức cảnh quan chung theo đô án quy hoạch sử dụng đất xã Long Hậu.
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	Không gian cảnh quan khu nhà ở


· Đối với các công trình công cộng, dịch vụ đô thị phục vụ khu dân cư:

Các khu công trình dịch vụ, công cộng được bố trí thành hai cụm, cụm một công trình được bố trí ngay tại công viên Rạch Đình phục vụ cho nhóm ở phía Đông; cụm hai công trình bố trí tại góc đường D1 tiếp giáp lộ ấp 3 Long Hậu tạo thành chuỗi công trình phục vụ cho nhóm ở phía Tây nói riêng và toàn khu dân cư nói chung. Vị trí các công trình công cộng, dịch vụ được bố trị tại các nút giao thông, điểm đấu nối với tuyến đường khu vực tạo thành các điểm cảnh quan nổi bật cho khu dân cư và khai thác tốt giá trị kinh tế, đồng thời phục vụ thuận lợi cho cả người dân trong khu vực và cả khách vãng lai.

· Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình giáo dục
· Quy định về kiến trúc cảnh quan: Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình cần tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; Khuyến khích phương án thiết kế để trống tầng trệt (một phần hoặc toàn bộ) làm sân chơi, bãi tập. Cây xanh trong sân trường để tạo bóng mát cần phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây; lưu ý chọn các loại cây không độc hại, hạn chế trồng cây ăn trái, không trồng cây có gai và nhựa độc;

· Quy định về giao thông: Lối ra vào trường học cần có vịnh đậu xe, khu vực đưa đón, tập trung người bố trí trong khuôn viên đất của trường và các giải pháp tổ chức giao thông đảm bảo không gây ùn tắc khi học sinh đến trường hoặc ra về. Riêng công trình y tế được bố trí gần với hướng tiếp cận ra đường giao thông đối ngoại kết hợp với công trình dịch vụ đảm bảo thuận tiện trong quy trình vận hành và tạo thành cụm công trình công cộng khu vực kết hợp với công trình trường tiểu học xã Long Hậu.
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	Cụm công trình y tế tiếp giáp đường giao thông đối ngoại
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	Trường mầm non – Trung tâm nhóm ở phía Tây


· Tổ chức không gian mở - khu công viên –TDTT, rạch nước, HTKT

· Hình thức phần chính của công viên: không gian mở phải có hình dạng thông thường như hình chữ nhật hoặc hình vuông và phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

+
Không gian mở nằm tại vị trí mà phía trước có đủ vỉa hè đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng thuận tiện, ít nhất 50% vỉa hè phía trước phải được thông thoáng, hạn chế bố trí các hạng mục kiến trúc phụ trợ. 

+
Không gian mở của khu dân cư chủ yếu là các công viên cây xanh kết hợp với khoảng xanh trong các công trình công cộng, thương mại – dịch vụ, đảm bảo bán kính phục vụ cho cư dân nơi đây.

+
Không gian mở được bố trí dễ dàng nhìn thấy (có thể bố cây dạng diện, vừa làm điểm nhấn vừa báo hiệu không gian công cộng và vừa là hàng rào ảo để tiện trong việc quản lý an ninh), tiếp cận và đảm bảo an toàn, không có chênh lệch lớn về cao độ giữa mặt đường và không gian mở. Trường hợp sử dụng bậc thềm để kết nối mặt đường và không gian mở phải đảm bảo tiếp cận thuận tiện và an toàn, phải tổ chức lối tiếp cận không rào cản và thân thiện với người khuyết tật.

· Công trình hạ tầng được bố trí về phía Đông Nam khu đất phù hợp với định hướng đầu tư theo giai đoạn của khu dân cư và kết hợp được với phần cây xanh cách ly vừa đảm bảo vẽ mỹ quan cho khu dân cư vừa hạn chế được ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân đảm bảo vệ sinh an toàn cho sự phát triển dài lâu của khu dân cư.

· Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình thương mại dịch vụ:

· Quy định về kiến trúc, cảnh quan: 

· Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình cần tuân thủ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy;

· Kiến trúc công trình cần được thiết kế hài hòa với không gian các trục đường chính, mặt đứng các hướng đều phải được nghiên cứu đồng bộ. Hình thức kiến trúc công trình cần đa dạng, khuyến khích theo phong cách kiến trúc hiện đại, phù hợp với đặc điểm khí hậu, tập quán sinh hoạt và nếp sống văn minh đô thị;

· Ram dốc của lối vào tầng hầm lùi so với ranh lộ giới tối thiểu là 3m để đảm bảo an toàn khi ra vào;

· Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân vườn, cây xanh theo tường rào, trên sân thượng, của công trình thương mại;

· Khuyến khích bố trí các tiện ích đô thị nhỏ trong khuôn viên như ghế đá, thùng rác, vòi nước rửa tay, bảng hướng dẫn thông tin, mái che lối đi bộ tại sân vườn công cộng.

· Quy định về giao thông: 

· Tổ chức vịnh đậu xe phù hợp để tiếp cận khu vực có chức năng thương mại dịch vụ, Lối ra vào xe bảo đảm ảnh hưởng ít nhất tới giao thông đô thị khu vực;

· Bố trí tầng hầm và bãi để xe phù hợp quy định.
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	Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình dịch vụ


CHƯƠNG IV:

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

IV.1. CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN TRONG KHU VỰC QUY HOẠCH THEO CÁC HƯỚNG TẦM NHÌN

IV.2. CHIỀU CAO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

IV.3. KHOẢNG LÙI CÔNG TRÌNH TRÊN TỪNG ĐƯỜNG PHỐ, NÚT GIAO THÔNG

IV.4. HÌNH KHỐI, MÀU SẮC, HÌNH THỨC KIẾN TRÚC CHỦ ĐẠO CỦA CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

IV.5. HỆ THỐNG CÂY XANH MẶT NƯỚC VÀ QUẢNG TRƯỜNG
IV.1. CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN TRONG KHU VỰC QUY HOẠCH THEO CÁC HƯỚNG TẦM NHÌN

IV.1.1. Xác định các công trình điểm nhấn chính trên tổng thể cấu trúc khu dân cư và mối liên kết với khu vực xung quanh

· Công trình điêm nhấn chính khu dân cư là công trình thương mại dịch vụ nằm cuối tuyến giao thông trục chính kết nối với các khu lân cận để thu hút tầm nhìn

· Công trình có hình khối, màu sắc linh hoạt là công trình có chiều thấp kết hợp khoảng không gian trống và làm hướng chuyến tiếp cho không gian mặt nước khi nối tiếp vào khu dân cư bên cạnh.

· Kiến trúc, vật liệu hiện đại bê tông, kính..

· Khoảng lùi công trình lớn, có thể tổ chức hoạt động thương mại trước công trình, ngoài ra còn có lối tiếp cận và bãi giữ xe đủ đáp ứng đủ nhu cầu của khách mua sắm.

· Quy định biển quảng cáo trên công trình được quy định về chiều cao, diện tích, vị trí bố trí trên công trình, tạo sự sinh động nhưng vẫn đảm bảo tính tổng thể, không gây lộn xộn.

IV.1.2. Định hướng tổ chức kiến trúc cảnh quan cho các công trình điểm nhấn

· Phát triển không gian cảnh quan các công trình điểm nhấn với một trong hai hình thức: 1- chọn lựa phương án cao tầng với mật độ xây dựng thấp kết hợp mảng xanh và khu vực không gian mở bờ kênh, giải pháp chọn lựa các công trình kiến trúc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và hài hòa với cảnh quan tự nhiên (kiến trúc mô phỏng sinh học...) – một công trình duy nhất làm điểm nhấn chính cho toàn khu trung tâm, co thể chọn màu sắc khác biệt để làm nổi bậc; 2 - chọn lựa phương án xây dựng thấp tầng (1-3 tầng) tạo thành các công trình đồng nhất với cùng hình thức kiến trúc và vật liệu sử dụng tạo ra cụm công trình điểm nhấn trong tổng thể chung trong toàn cấu trúc khu dân cư - có thể kết hợp sân trong cây xanh mặt nước kết nối và các tuyến kênh.

· Giải pháp giảm thiểu sự lấn át của các công trình kiến trúc xung quanh và một số công trình điểm nhấn phụ khác:
· Công trình điểm nhấn là công trình hoặc cụm công trình kiến trúc có cao tầng hoặc không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng nổi bật: công trình điểm nhấn bằng chiều cao tạo nên sự bề thế, mamg lại hiệu quả hiệu quả về thị giác, công trình điểm nhấn tạo bởi cấu trúc cụm công trình và kiến trúc cảnh quan mang lại những cảm thụ sâu hơn về đặc trưng đô thị - các công trình xung quanh phải thấp tầng, có màu sắc nhẹ, đồng nhất và mật độ xây dựng cao làm nền cho toàn thể các công trình cao tầng hoặc có thể bố trí tách lớp bào quanh công trình điểm nhấn với mảng xanh.

· Công trình điểm nhấn là công trình thấp tầng kết hợp mảng xanh thì các công trình xung quanh chọn lựa phải có dạng tầng cao trung bình và được ngăn cách với khu vực công trình điểm nhấn với các công viên đô thị tạo hướng nhìn từ xa.

*Ghi chú: Phương án đề xuất chọn công trình điểm nhấn thấp tầng kết hợp mảng xanh và không gian mặt nước tạo hiệu ứng không gian mở và nổi bật.
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	Điểm nhấn cho khu dân cư nằm ở nhóm ở phía Tây


IV.2. CHIỀU CAO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

IV.2.1. Mật độ xây dựng:

Mật độ xây dựng được quy định như sau:
· Đối với nhà ở riêng lẻ, nhà liên kế và nhà phố được xây dựng với mật độ ≤ 80%;

· Công trình công cộng (giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ)  được xây dựng với mật độ ≤ 60%;

· Đất công viên cây xanh được xây dựng với mật độ ≤  5% (riêng đối với đường đi dạo thì diện tích không quá 15% tổng diện tích công viên cây xanh).

· Đất công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng với mật độ ≤ 50%

IV.2.2. Tầng cao tối đa công trình:

· Được quy định trong Bảng chỉ tiêu Quy hoạch xây dựng trong Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

· Tầng cao: do vừa phải đảm bảo tiếp cận, vừa phải đảm bảo tính dễ nhận biết nên tùy thuộc vào loại không gian đường phố và sự tương tác với các công trình xung quanh mà bố trí các công trình có độ cao khác nhau.

· Tầng cao công trình khu quy hoạch được bố trí cụ thể như sau: 

· Khu vực dân cư: nhà ở riêng lẻ, nhà liên kế, nhà phố (thấp nhất 1 tầng, cao nhất 5 tầng).

·  Công trình thương mại, dịch vụ, y tế: thấp nhất 1 tầng, cao nhất 3 tầng.

· Công trình hạ tầng kỹ thuật 1 tầng

*Chiều cao công trình, cao độ đỉnh mái: 

· Chiều cao công trình được tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu ổn định (được quy định là cao độ mặt đất ± 0.000) đến cao độ chuẩn ở vị trí chỉ giới xây dựng. 

· Cao độ đỉnh mái là cao độ tính từ cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt (hoặc cao độ nền vỉa hè) tới đỉnh chóp cao nhất của phần mái công trình. 

· Diện tích phần mái che cầu thang không được lớn hơn 1/2 diện tích sàn sân thượng và phải bố trí có sân trước, sân sau. Khoảng lùi phía trước cách vị trí mặt tiền sàn sân thượng tối thiểu 4m; khoảng lùi phía sau cách ranh đất mặt hậu tối thiểu 2m. Trường hợp bố trí mái che thang là mái dốc thì có thể bố trí không có khoảng lùi phía sau, nhưng phải tổ chức có mái dốc đổ về phía sau, cao độ mái tại vị trí ranh đất mặt hậu không quá 2m (tính từ sàn sân thượng).- áp dụng cho các công trình công cộng dịch vụ đô thị có kiểu dáng kiến trúc tương đồng.
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· Chiều cao công trình bố trí theo nguyên tắc chung: ưu tiên phát triển chiều cao các khu vực tiếp giáp với đường giao thông lớn, trục chính, tiếp giáp không gian thoáng như mặt nước, công viên cây xanh.

IV.3. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KHỐNG CHẾ VỀ KHOẢNG LÙI:

IV.3.1. Chỉ giới xây dựng, khoảng lùi công trình toàn khu:

Các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tùy thuộc vào tổ chức không gian kiến trúc, chiều cao công trình, chiều rộng lộ giới  nhằm đảm bảo các quy định về tổ chức không gian, tầm nhìn tất cả các công trình được xây dựng trên khu đất quy hoạch đảm bảo xây dựng trong giới hạn từ mép chỉ giới xây dựng của các mặt đường trở vào phía trong. Ngoại trừ các công trình kiến trúc nhỏ như kios dịch vụ, bãi xe, nhà xe có chiều cao công trình thấp (Hmax = 3,5m), nhà bảo vệ, đường đi bộ; đường dạo có thể xây dựng ra ngoài mép chỉ giới xây dựng nhưng phải đảm bảo không làm cản tầm nhìn, cản trở lưu thông trên vỉa hè, không che khuất các biển báo, tín hiệu giao thông gây nguy hiểm; không làm che khuất các chi tiết kiến trúc của công trình chính.

Không gian tạo ra từ khoảng lùi không bắt buộc phải mở ra công cộng (có thể có hàng rào). Tùy vị trí, chức năng, tầng cao tối đa của công trình mà khoảng lùi tối thiểu khối đế, khối tháp có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với các tuyến đường và cụ thể từng loại công trình.

Đối với các công trình có khoảng lùi nhỏ hơn 6m, cao độ nền mở ra không gian công cộng không quá 3m so với cao độ vỉa hè hoàn thiện nhằm đảm bảo tính gần gũi và liên kết tốt hơn với không gian công cộng. 

a. Chỉ giới đường đỏ: 

Theo hồ sơ lộ giới của quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ của hầu hết các tuyến đường đều trùng với lộ giới. Các tuyến lưu thông của khu quy hoạch có lộ giới từ 12m trở lên.

b. Chỉ giới xây dựng:

Theo hồ sơ quy hoạch của đồ án, mọi lô đất trong khu vực đều được quy định chỉ giới xây dựng công trình lùi vào so với chỉ giới đường đỏ. Trong đó:

· Tất cả các công trình được xây dựng trên khu đất quy hoạch đảm bảo xây dựng trong giới hạn từ mép chỉ giới xây dựng của các mặt đường trở vào phía trong. Ngoại trừ các công trình kiến trúc nhỏ như kios dịch vụ, bãi xe, nhà xe có chiều cao công trình thấp (Hmax = 3,5m), nhà bảo vệ, đường đi bộ; đường dạo có thể xây dựng ra ngoài mép chỉ giới xây dựng nhưng phải đảm bảo không làm cản tầm nhìn, cản trở lưu thông trên vỉa hè, không che khuất các biển báo, tín hiệu giao thông gây nguy hiểm; không làm che khuất các chi tiết kiến trúc của công trình chính.

· Đối với công trình công cộng: chỉ giới xây dựng cách lộ giới đường tối thiểu 6m.

· Đối với khu cây xanh công viên, quảng trường: chỉ giới xây dựng cách lộ giới đường tối thiểu 3m.

· Ngoài ra đối với các khu nhà ở được quy định tổng thể như sau: bao gồm khoảng lùi trước, khoảng lùi sau và chiều dài tối đa của dãy nhà (nhà liên kê, nhà phố...)
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	Khoảng lùi đối với dãy nhà liên kế


IV.3.2. Khoảng lùi đối với các công trình kiến trúc trên tuyến đường khu vực, nút giao thông: 

· Trên các tuyến đường khu vực tổ chức cây xanh tán lớn tạo bóng mát trên các tuyến đường, tạo lập các không gian công cộng có cảnh quan đẹp, hài hòa theo các khoảng lùi tại vị trí các công trình công cộng có khoảng lùi tối thiểu 6m. Tổ chức các tuyến giao thông kết nối và tạo lập mới tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như sông rạch, công viên, công trình kiến trúc công cộng. Tổ chức không gian đi bộ với cảnh quan đẹp, tiện ích đô thị phong phú dọc theo hè phố các tuyến đường, tại các trung tâm giao thông công cộng;

· Kiến trúc loại hình nhà phố bảo đảm xây dựng hài hòa, đồng bộ, khuyến khích tạo được khoảng lùi tối thiểu 2m tại tầng trệt và mái đua che nắng cho người đi bộ., khuyến khích đóng góp không gian mở (không xây dựng hàng rào chắn) cho các hoạt động của cộng đồng, thiết kế cảnh quan đẹp và thân thiện.

Theo đó khoảng lùi cụ thể trên từng tuyến đường, lô phố tuân thủ được quy đinh cụ thể trong bảng sau:

	Bảng thống kê lộ giới đường giao thông

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	LỘ GIỚI
	KÝ HIỆU
	KHOẢNG LÙI

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	trái
	phải

	
	
	m
	 
	m
	m

	GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG ẤP 3 LONG HẬU (PHẦN ĐƯỜNG CHÍNH)
	40,0
	A-A
	KLXD
	0-4,0

	GIAO THÔNG ĐỐI NỘI
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG QUY HOẠCH
	22,0
	4-4
	2,0 - 6,0
	KLXD

	2
	ĐƯỜNG SONG HÀNH
	10,0
	5-5
	1,0-6,0
	0

	3
	ĐƯỜNG N1
	12,0
	2-2
	2,0
	2,0

	4
	ĐƯỜNG N2
	12,0
	2-2
	2,0
	2,0

	5
	ĐƯỜNG N3
	12,0
	2-2
	2,0
	1,0 - 2,0

	6
	ĐƯỜNG N4
	12,0
	2-2
	2,0
	2,0

	7
	ĐƯỜNG N5
	12,0
	2-2
	1,0-2,0
	2,0

	8
	ĐƯỜNG N5A
	12,0
	2-2
	2,0
	2,0

	9
	ĐƯỜNG N6
	12,0
	2-2
	2,0
	1,0 - 4,0

	10
	ĐƯỜNG N7
	12,0
	2-2
	2,0
	2,0

	11
	ĐƯỜNG N8
	12,0
	2-2
	2,0
	1,0 - 2,0

	12
	ĐƯỜNG N9
	10,0
	3-3
	2,0
	2,0

	13
	ĐƯỜNG D1
	12,0
	2-2
	2,0 - 4,0
	2,0

	14
	ĐƯỜNG D2
	10,0
	3-3
	2,0
	1,0 - 4,0

	15
	ĐƯỜNG D3
	12,0
	2-2
	1,0 - 4,0
	2,0

	16
	ĐƯỜNG D4
	12,0
	2-2
	2,0
	2,0

	17
	ĐƯỜNG D5
	20,5
	1-1
	2,0
	2,0

	18
	ĐƯỜNG D6
	12,0
	2-2
	2,0
	2,0

	19
	ĐƯỜNG D7
	12,0
	2-2
	2
	1,0-4,0

	20
	ĐƯỜNG D8
	12,0
	2-2
	1,0-6,0
	2,0


IV.4. HÌNH KHỐI, MÀU SẮC, HÌNH THỨC KIẾN TRÚC CHỦ ĐẠO CỦA CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

IV.4.1. Các yêu cầu chung

Phát triển kiến trúc các thể loại công trình theo phương châm: thích dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường sinh thái và kinh tế, đáp ứng nhu cầu tinh thần và vật chất của con người, xã hội; đảm bảo tính dân tộc và tính hiện đại, quán triệt nguyên tắc phát triển bền vững, tạo lập môi trường sống tốt đẹp cho mọi người, phát huy hiệu quả tổng hợp kinh tế, xã hội và môi trường trong thiết kế, thi công và quản lý sử dụng công trình, áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong và ngoài nước.

Kiến trúc nhà ở phải đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường cư trú, thoả mãn các yêu cầu sinh hoạt đa dạng của dân cư. Kiến trúc công cộng phải thể hiện tổng hợp các yếu tố quy hoạch, cảnh quan đô thị, văn hóa nghệ thuật.

Hình khối và hình thức kiến trúc hiện đại, đồng bộ, phù hợp với không gian cảnh quan đô thị chung của toàn khu vực.

Các công trình công cộng cần được thiết kế bảo đảm sử dụng năng lượng hiệu quả và thuận tiên cho người tàn tật tiếp cận theo quy định của các quy chuẩn hiện hành.
IV.4.2. Định hướng hình khối, hình thức kiến trúc chủ đạo & màu sắc công trình: 

Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực. Đường nét kiến trúc mạch lạc, đơn giản, khuyến khích theo phong cách kiến trúc hiện đại nhấn mạnh đến sử dụng các vật liệu mới để đáp ứng yêu cầu công năng, phù hợp với tầm vóc của công trình. 

Các hệ thống kỹ thuật: của công trình như máy lạnh, bể nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần được bố trí sao cho không được nhìn thấy từ các không gian công cộng.

Tầng hầm (nếu có) :

· Tầng hầm phải xây cách mọi ranh đất tối thiểu 1m.

· Ram dốc của lối vào tầng hầm lùi so với ranh lộ giới tối thiểu là 6m để đảm bảo an toàn khi ra vào. 

· Cao độ sàn tầng trệt đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 1,5m so với cao độ vỉa hè. 

Các công trình không được phép thiết kế, lắp đặt ống, mương xả nước mưa, nước rửa sân, nước thải sinh hoạt các loại ra vỉa hè và các tuyến đường công cộng; không được phép xây dựng và lắp đặt ram dốc, cánh cổng mở lấn ra vỉa hè công cộng. 

Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô quá chỉ giới đường đỏ

Mái đón, mái hè phố: khuyến khích việc xây dựng mái hè phục vụ công cộng để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Mái đón, mái hè phố phải:

· Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy;

· Ở độ cao cách mặt vỉa hè 3,5m trở lên và đảm bảo mỹ quan đô thị;

· Không vượt quá chỉ giới đường đỏ;

Bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào bất cứ mục đích gì khác (như làm ban công, sân thượng,...).

a. Hình khối, hình thức đối với các công trình kiến trúc:

·  Các công trình công cộng, dịch vụ thương mại: 

· Hình thức kiến trúc phải thể hiện đặc trưng của loại hình công trình mang ý nghĩa về tính chất và là điểm thu hút tầm nhìn. Hình thức kiến trúc công trình có thể mang phong cách hiện đại hoặc kết hợp với hình thức kiến trúc truyền thống, gần gũi địa phương; cần được thiết kế định hướng song song với các trục đường chính, mặt đứng các hướng đều phải được nghiên cứu đồng bộ. Các khối công trình kiến trúc phải có sự tương đồng hài hòa. Riêng khối công trình thương mại điểm nhấn chính có thể có hình thức kiến trúc khác biệt tạo sự chú ý đặc biệt. Tuy nhiên, sự tương phản phải mang lại giá trị về thẩm mỹ và không gian cho toàn khu dân cư.

· Tổ hợp mặt đứng bằng những "kết cấu cứng" để chắn nắng; gắn liền với kết cấu chịu lực và bao che thường là ô văng, các lam chắn nắng theo phương đứng và ngang. Xây tường dày, tường hộp (rỗng), sử dụng vật liệu cách nhiệt (gạch rỗng, tấm cách nhiệt, tấm 3D panel, bê tông cốt liệu khác ) cho kết cấu bao che. Thiết kế cửa hợp lý về vị trí và vật liệu. Các giải pháp này nên dựa trên nguyên lý làm giảm bức xạ và dẫn nhiệt từ bên ngoài.

· Dùng các loại vật liệu chống nóng cho mái như tấm đan, gạch lỗ, mái tôn (đối với mái bằng, bê tông), sử dụng trần giả cách nhiệt (đối với mái dốc, mái ngói). Đặc biệt lưu ý vấn đề thông gió cho khối không khí giữa hai lớp mái.
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	Công trình thương mại – dịch vụ điểm nhấn cảnh quan chính

	[image: image19.jpg]




	Công trình trường học bố trí ở trung tâm khu dân cư
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	Công trình y tế  - tiếp giáp đường song hành đường đê ấp 3


· Các công trình nhà ở: 

· Không sử dụng các loại hình kiến trúc lai căng, màu sắc buồn, tông lạnh.

· Hình thức mái công trình có thể sử dụng mái bằng hoặc mái ngói. Hình thức cửa, ban công, lô gia: cần có sự tương đồng, hài hòa với các công trình xung quanh. Bố trí mặt bằng hợp lý, ưu tiên các không gian chính tránh tiếp xúc với bề mặt hứơng nắng

· Cốt cao độ tầng trệt và chiều cao tầng các công trình nên có sự tương đồng nhau. Tránh sự chênh lệnh cốt cao độ và chiều cao các tầng công trình quá lớn gây mất thẩm mỹ về không gian kiến trúc chung.

· Tạo những khoảng lùi, khoảng âm như sảnh, logia, khe kỹ thuật để tránh bức xạ mặt trời vào bề mặt không gian chính.

· Dùng kết cấu chắn nắng lắp rời ngoài kết cấu bao che (tường) để giảm quá trình bức xạ và dẫn nhiệt.

b. Màu sắc chủ đạo, vật liệu hoàn thiện bên ngoài các công trình kiến trúc

· Màu sắc chủ đạo các công trình kiến trúc chủ yếu là màu sáng, xanh nhạt, xám, vàng nhạt,… kết hợp với màu sắc tự nhiên của vật liệu như: kính, gạch gốm, đá hoa cương, đá chẻ,…

· Không sử dụng màu phản quang cho công trình nhà ở (trừ công trình điểm nhấn), màu sậm, tối, màu sắc sặc sỡ, lòe loẹt.

· Khuyến khích sử dụng tối đa 03 màu cho mặt tiền ngoài công trình gồm màu chủ đạo, màu phụ và các màu làm điểm nhấn cho các chi tiết tạo hiệu quả thẩm mỹ.

· Vật liệu sử dụng có tính bề vững và kinh tế, chịu đựng tốt điều kiện thời tiết. Sử dụng vật liệu địa phương, khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường.

· Không sử dụng các loại gạch xây bằng đất nung.
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	Mặt đứng công trình nhà ở


c. Đối với Vỉa hè (hè phố):

Việc thiết kế và xây dựng hè phố phải phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.

Thiết kế vỉa hè (hè phố):

· Thiết kế vỉa hè cần gắn kết mật thiết với chức năng của trục đường, tổ chức giao thông công cộng, lối băng qua đường, các không gian mở - công viên, khoảng lùi của công trình công cộng và thương mại dịch vụ.

· Hè phố hay vỉa hè cần được thiết kế để tạo thuận lợi cho người đi bộ với các yêu cầu sau đây:

· Bề mặt vỉa hè cần được lát bằng phẳng, liên tục, bảo đảm an toàn cho người đi bộ; đặc biệt quan tâm đến người tàn tật, tránh việc tạo cao độ khác nhau trên vỉa hè;

· Giảm tối đa các lối ra vào các công trình, ảnh hưởng đến sự liên tục của vỉa hè. Trong trường hợp cần thiết phải tạo lối ra vào, cần thiết kế ram dốc để bảo đảm sự liên tục trên vỉa hè đoạn qua lối ra vào, độ dốc của ram dốc không quá 8%;

· Không cho phép mọi kết cấu kiến trúc của các công trình nhô ra không gian vỉa hè trong khoảng cao độ 3,5m trở xuống;

· Đối với vỉa hè có chiều rộng trên 3m trên các tuyến đường có công trình thương mại dịch vụ, khuyến khích các công trình bố trí mái đua với độ vươn 2m và cao độ 3,6m so với vỉa hè;

· Tại các góc giao lộ, cần tạo ram dốc chuyển tiếp liên tục với vạch sơn băng qua đường (chênh lệch cao độ nhỏ hơn 5cm);

· Trên vạch sơn băng qua đường, phải bảo đảm mặt phẳng liên tục bằng chiều rộng của vạch sơn (chênh lệch cao độ nhỏ hơn 5cm);

· Cao độ vỉa hè không cao quá 12,5cm tính từ rãnh thoát nước với thiết kế và vật liệu đồng nhất. Nếu có chênh lệch chiều cao với vỉa hè lân cận thì phải tạo độ dốc không quá 8% ở vỉa hè lân cận đó. Đối với các trục đường đi bộ kết hợp với quảng trường đa chức năng, vỉa hè có thể cao bằng lòng đường, chỉ sử dụng chất liệu hoàn thiện để phân biệt kết hợp giải pháp thoát nước mặt và tổ chức giao thông phù hợp;

· Xây dựng đồng bộ hệ thống nắp hố ga của hệ thống thoát nước, điện, thông tin liên lạc, hoa văn bảo vệ và trang trí gốc cây xanh phù hợp với nhu cầu sử dụng và mỹ quan khu dân cư;

Chất liệu của vỉa hè:

· Chất liệu xây dựng vỉa hè phải bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và các nội dung sau: 

· Bảo đảm chất lượng kết cấu vỉa hè phải bền vững, ít bị mài mòn, trầy xước và bám rêu;

· Sử dụng vật liệu vỉa hè có độ nhám, giảm trơn trượt, đặc biệt tại các khu vực có độ dốc lớn;

· Khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đặc biệt là các loại gạch không nung, vật liệu có sẵn ở địa phương;

· Khuyến khích sử dụng vật liệu cho phép nước mưa thẩm thấu xuống tầng nước ngầm;

· Thiết kế vỉa hè cần bố trí vật liệu có bề mặt đặc biệt tại các tuyến và khu vực có người tàn tật, đặc biệt là người khiếm thị;

Màu sắc của vỉa hè:

· Màu sắc của vỉa hè cần tươi sáng, hài hòa với cảnh quan đô thị, tránh sử dụng màu quá đậm, sặc sỡ;

· Khuyến khích gạch lát vỉa hè có họa tiết mang đặc trưng văn hóa của từng khu vực, theo hướng hiện đại;

	[image: image22.jpg]



	[image: image23.jpg]




	(Hình minh họa: Nguồn internet)


Chiếu sáng vỉa hè:

· Chiếu sáng vỉa hè cần phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;

· Chiếu sáng vỉa hè cần tập trung những khu vực đông người như công trình công cộng, công viên, công trình thương mại;

Lưu ý chiếu sáng các khu vực bến xe buýt, bến đỗ của đường sắt đô thị, khu vực có góc khuất, khu vực giao lộ bố trí vạch sơn băng qua đường, khu vực có ghế ngồi, biển hướng dẫn thông tin, vườn hoa, cây cảnh, lối ra vào xe cơ giới, vịnh đậu xe.

IV.5. HỆ THỐNG CÂY XANH, MẶT NƯỚC VÀ QUẢNG TRƯỜNG
IV.5.1. Đối với hệ thống cây xanh 

· Hệ thống cây xanh trong khu vực quy hoạch gồm ba dạng chính: 

· 
Nhóm cây xanh cảnh quan công viên bố trí tập trung xung quanh hồ nước, quảng trường và sân thể thao có chức năng cải thiện vi khí hậu và là nơi diễn ra hoạt động cộng đồng.
· 
 Nhóm hệ thống cây xanh đường phố bố trí dọc theo các tuyến giao thông đối ngoại,  giao thông nội bộ gồm cây xanh tạo bóng mát và cây xanh trang trí.

· 
 Nhóm cây xanh cảnh quan vườn hoa được bố trí xung quanh các công trình thương mại – dịch vụ, y tế, giáo dục.

· Việc tổ chức cây xanh phải tuân thủ theo quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn về xây dựng và chuyên ngành cây xanh; đồng thời đảm bảo hài hòa với các công trình kiến trúc. Bố trí các loại cây thân đẹp, dáng đẹp, có rễ ăn sâu, không rễ nổi, có bố cục phù hợp với quy hoạch được duyệt.

a) Khu công viên

Khu công viên được bố trí dọc đường D7 là khu vực chiếm mật độ cây xanh cao nhất trong khu quy hoạch (chiếm 72,37% tổng diện tích cây xanh), với vai trò là khu cây xanh trung tâm cho cả đô thị. Các loại cây xanh được bố trí đa dạng trong khu công viên phù hợp với đặc điểm và chức năng riêng của từng khu vực, được chia thành hai loại chính là cây bóng mát và các bồn cây, vườn hoa được bố trí cụ thể trong các khu vực như sau:
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	 Khu công viên trung tâm đô thị


+ Đối với khu quảng trường, ngoài cây xanh bóng mát làm nền cơ bản chung, trồng nhiều bồn hoa trang trí có màu sắc và đường nét hài hòa, phù hợp với các công trình kiến trúc xung quanh để phục vụ cho các hoạt động ngắm, dạo chơi của con người như cúc, cẩm chướng, đồng tiền...; các dàn leo như ăg ti gôn, hoa giấy. 
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	Khu vực quảng trường
	Bồn hoa trang trí


+ Bố trí nhiều cây bóng mát các loại thân gỗ lớn từ 5-10m thích hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa đặc trưng của khu vực quy hoạch như lim xẹt hoặc bằng lăng trong các khu vực nhiều ghế ngồi hoặc bãi cỏ để phục vụ cho nhu cầu giải trí của người dân (khu động) hoặc các loại cây bóng mát thân gỗ lớn độc lập có dáng đẹp như đa, me tây hay loại cây có lá rủ xuống mặt nước ven bờ Rạch Đình (khu tĩnh). Các bồn hoa, khóm cây màu nhạt như hoa tím, khóm mai trắng... nhằm tạo cảnh quan đẹp và thơ mộng.
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	Cảnh quan cây xanh ven rạch Đình
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	Cây lim xẹt và liễu


+ Khu vực phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao của con người, thường là bãi cỏ nên cây trồng chủ yếu là cây bóng mát phục vụ cho yêu cầu chuyên môn (không che bóng mát các sân), khó gãy, có tán gọn, to, khỏe, thân thẳng như xà cừ, sấu...  
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	Vị trí khu thể thao và các loại cây trồng trong khu vực (xà cừ, sấu...)


- Tổ chức lập quy hoạch phục vụ bảo vệ và khai thác có hiệu quả các khu cây xanh, cảnh quan có hiệu quả; tổ chức, khai thác các khu cây xanh cảnh qua phục vụ vui chơi giải trí của người dân theo dự án và có quy hoạch chi tiết đã được duyệt. Khuyến khích, chăm sóc, bảo vệ và trồng mới cây xanh, đặc biệt là cây xanh tán lớn, cây xanh có giá trị môi trường, cảnh quan, cây xanh đặc trưng của khu vực.

- Tăng cường chiếu sáng khu công viên để đảm bảo an ninh và mỹ quan đô thị, tăng cường kết nối giao thông đối với các khu công viên như kết nối các tuyến giao thông đường bộ. 
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	Cây tán lớn cho các trục đường


b) Cây xanh đường phố 

· Cây xanh dải phân cách:


- Dải cây xanh có chiều rộng trên 2m được bố trí giữa các làn đường trên đô thị, trồng các loại cây thân thẳng với chiều cao phân cảnh từ 5m trở lên. Bề rộng của tán, nhánh cây không rộng hơn bề rộng của dải phân cách, trường hợp không bị hạn chế bởi các tuyến hạ tầng ngầm hoặc nổi, cần thiết kế trồng cây xanh bóng mát tán lớn, rễ cọc, tầng thấp trồng cây cỏ. 


- Bố trí dải phân các trồng các loại cây trang trí, cây bụi thấp hoặc thảm cỏ, hoa cỏ có màu sắc tươi tắn, chạy dọc theo trục cảnh quan chính D5 (lgdk: 20,5m) và đường Song Hành (lgdk:10m) để làm nổi bật hai tuyến đường này.
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	Một số loại cây trang trí ở hai trục cảnh quan chính trong khu đô thị


· Cây xanh vỉa hè:

- Cây trồng vỉa hè chủ yếu là cây bóng mát (cây lưu niên) trồng thành dãy trên vỉa hè trục giao thông. Toàn bộ vỉa hè trong khu vực quy hoạch có bề rộng dưới 5m thường trồng các loại cây khi trưởng thành có độ cao tối đa khoảng 12m. Cây trồng phải cách trụ điện 2m, cách đầu dải phân cách 6m và trồng theo đường ranh giới giữa hai nhà.
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	Mặt bằng bố trí cây xanh dãy phân cách 


- Cây trồng đường phố phải có thân thẳng, độ phân cành tối thiểu 3m, không đâm cành ngang dưới thân, tán cây gọn, lá xanh quanh năm, có khả năng sống lâu như cây lim xẹt, bằng lăng, sao đen... bố trí thành hai dãy 2 bên vỉa hè thành một hệ thống cây xanh đô thị kéo dài xuyên suốt.
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	Cây lim xẹt
	Cây sao đen


- Trên trục cảnh quan chính D5 (LGDK: 20,5m) có vỉa hè 5m, trồng dải cây xanh trang trí trên vỉa hè có chiều rộng tối thiểu 1,25m. Bố trí 1 hàng cây cao vừa phải, xen kẽ hàng cây bụi thấp hay hoa, còn lại là cỏ.
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	Dải cây xanh vỉa hè bố trí một bên
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	(Hình minh họa: Nguồn internet)
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	Tổ chức cây xanh ven trục đường các khu ở


c) Cây xanh phục vụ công cộng, dịch vụ đô thị

- Bố trí không gian mở tại vỉa hè các công trình công cộng, là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng của người dân ở nhiều thời điểm trong ngày như: gặp gỡ, giao lưu, mua sắm, ăn uống; đồng thời có chức năng làm điểm nhấn, báo hiệu không gian công cộng và kết nối hoặc làm đa dạng hệ thống không gian đô thị. Vì vậy, tăng cường bố trí các bồn cỏ, vườn hoa ở các khu vực như hàng lang thương mại dọc trục đường N7 (LGDK: 12m), các hành lang kết nối đi bộ (đối với trục đường thương mại), không gian mở trong nội bộ các ô phố.
- Cây xanh phục công cộng thường là những bãi cỏ xen kẽ các vườn dạo. Tại những khu vực công cộng lớn, bố trí các bồn cỏ, hoa kết nối để tăng cường cảnh quan đường phố. Trồng các vườn hoa hoặc vườn dạo có màu sắc kết hợp hài hòa với công trình kiến trúc xung quanh, phù hợp với yêu cầu của cây xanh đô thị, đặc biệt phần đất hai bên đường. 

· Khuyến khích trồng cây xanh trong sân trường, xung quanh khoảng cách ly, giáp hàng rào và khu vực cổng. Trồng cây xanh không che khuất biển hiệu, biển báo khu vực trường học.

· Tăng cường diện tích công viên cây xanh trong các khu công cộng, công trình ở kết hợp thương mại dịch vụ từ việc chỉnh trang đô thị, chuyển đổi một phần các khu đất sản xuất công nghiệp trong khu vực nội thành hiện hữu;

· Vị trí: 

· Hành lang thương mại dịch vụ

· Hành lang kết nối đi bộ (đối với các trục đường thương mại)

· Không gian mở trong nội bộ các ô phố

· Nhận xét: Không gian mở dọc các trục đường là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng của người dân ở nhiều thời điểm trong ngày, là không gian thân thiện để mọi người gặp gỡ, giao lưu, mua sắm, ăn uống đồng thời có chức năng  làm điểm nhấn, báo hiệu không gian công cộng và kết nối hoặc làm đa dạng hệ thống không gian đô thị.

IV.5.2. Mặt nước, quảng trường trong khu quy hoạch:

- Tỉ lệ mặt nước khu quy hoạch chiếm khoảng 38,49% tổng diện tích khu cây xanh trung tâm. Bố trí hồ cảnh quan, hồ nước trang trí, vòi phun nước nghê thuật làm sinh động các không gian sinh hoạt công cộng. Đặc biệt cần chú trọng không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo của khu vực công viên dọc bờ kênh Rạch Đình. Các công trình được bố trí ven Rạch Đình chủ yếu là phục vụ cho việc nghỉ ngơi, giải trí, ăn uống của người dân. 

- Bố trí đường dạo ven hồ, tăng cường khả năng tiếp cận mặt nước, khai thác cảnh quan mặt nước và không gian ven bờ rạch.
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Không gian mặt nước 
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Không gian vui chơi

	Mặt nước kết hợp công viên cây xanh


· Nhằm hướng tới một đô thị bền vững với địa hình tự nhiên nên hệ thống có mặt nước được thiết kế kết hợp với mảng xanh cảnh quan vừa tiết kiệm diện tích xây dựng đất vừa giúp đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

· Trong các khu công viên, quảng trường bố trí thêm hồ cảnh quan, hồ nước trang trí, vòi phun nước nghệ thuật làm sinh động các không gian sinh hoạt công cộng. Đặc biệt cần chú trọng không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo của khu vực công viên dọc bờ kênh đào kết hợp với quảng trường hành chính, cần chú ý tỷ lệ giữa mặt nước và phần công trình xây dựng để có được tỷ lệ hài hòa, cân đối và sinh động khi tận dụng và khai thác sử dụng hiệu quả cảnh quan mặt nước tự nhiên hay nhân tạo.
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	Mặt nước kết hợp công viên – hình minh họa (nguồn internet)
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